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MỤC LỤC HỒ SƠ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 

STT NỘI DUNG TRANG 

1 Tờ trình mở ngành đào tạo  

2 Báo cáo quá trình xây dựng đề án  

3 Biên bản họp Hội đồng Khoa học đào tạo  

4 

Quyết định mở ngành đào tạo hệ đại học chính quy các ngành Công 

nghệ thông tin, Công nghệ thực phẩm, Đảm bảo chất lượng và an toàn 

thực phẩm; Kỹ thuật điện tử - Viễn thông; Du lịch; Toán kinh tế 

 

5 Phụ lục I - Chương trình đào tạo  

 
Phụ lục II - Biên bản kiểm tra thực tế điều kiện về đội ngũ giảng 

viên, trang thiết bị, thư viện 
 

 Phụ lục III - Đề án mở ngành  

 Phụ lục IV - Danh sách lý lịch khoa học của đội ngũ giảng viên  

 Phụ lục V - Phiếu tự đánh giá thực hiện điều kiện mở ngành  

6 

Minh  Minh chứng về nhu cầu xã hội (Phiếu khảo sát) 

- Kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp trong cùng 

lĩnh vực ở địa phương, khu vực 

- Ý kiến của những cơ quan, doanh nghiệp sử dụng lao động 

 

7 

Các minh chứng về xây dựng và thẩm định chương trình đào tạo 

- Quyết định thành lập Nhóm soạn thảo chương trình đào tạo 

- Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo và các 

điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo 

- Kết luận của Hội đồng thẩm định 
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UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số: 12/TTr-ĐHTDM Bình Dương, ngày 4 tháng 04 năm 2020 

 

 

 

TỜ TRÌNH 

ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 

Tên ngành: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN;  Mã số: 7480201 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

1. Sự cần thiết mở ngành đào tạo 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Industry 4.0) đang diễn ra trên toàn cầu, vừa 

là thách thức nhưng cũng vừa là cơ hội rất tốt để Việt Nam có thể tận dụng xử lý hàng loạt 

vấn đề lớn trong phát triển kinh tế đất nước và tái cơ cấu trong lĩnh vực công nghiệp, cải 

tiến mô hình tổ chức sản xuất công nghiệp theo hướng tối ưu hóa các nguồn lực đầu vào, 

đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa và phát triển các ngành công nghiệp mới.  

Trong bối cảnh này, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 

22/3/2018, Nghị quyết số 36-NQ/TW, Nghị quyết số 52-NQ/TW trong việc phát triển công 

nghiệp Công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045 khẳng định tận dụng tối đa lợi thế của đất nước đang trong thời kỳ cơ cấu dân 

số vàng, khai thác triệt để thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, lợi thế 

thương mại để phát triển nhanh, chuyên sâu một số ngành công nghiệp nền tảng, chiến 

lược, có lợi thế cạnh tranh. Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp điện 

tử là con đường chủ đạo; phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo là trung tâm; phát triển 

công nghiệp chế tạo thông minh là bước đột phá; chú trọng phát triển công nghiệp xanh. 

Ngoài ra, trong Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến 

năm 2035 Chính phủ đã xác định 3 nhóm ngành công nghiệp lựa chọn ưu tiên phát triển, 

gồm: Công nghiệp chế biến chế tạo, Ngành Điện tử và viễn thông, Năng lượng mới và 

năng lượng tái tạo. Đối với ngành Điện tử và viễn thông giai đoạn 2025, ưu tiên phát triển 

sản phẩm thiết bị máy tính, điện thoại, linh kiện. Giai đoạn sau năm 2025, ưu tiên phát triển 

phần mềm, nội dung số, dịch vụ Công nghệ thông tin và điện tử y tế.  

Đông Nam bộ (ĐNB) thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Trong thời gian gần 

đây, ĐNB luôn có đóng góp lớn cho sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Cụ thể là năm 

2018, ĐNB đóng góp 45,4% GDP và 42,6% tổng thu ngân sách cả nước. Thành tựu trên 

có phần đóng góp của ngành khoa học và công nghệ của vùng Đông Nam bộ. Kết quả này 

có được là nhờ các nỗ lực không ngừng trong việc hoàn thiện thể chế, chính sách đối với 

khoa học và công nghệ. Nhằm khuyến khích nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng 

công nghệ. 
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Các nhiệm vụ khoa học – công nghệ (KHCN) vùng Đông Nam bộ trong những năm 

gần đây được thực hiện theo hình thức đặt hàng, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và có khả 

năng chuyển giao, ứng dụng trong thực tế. Cụ thể, trong giai đoạn 2017-2019, có 682 nhiệm 

vụ KHCN được triển khai trên tất cả lĩnh vực: Khoa học tự nhiên (28%), khoa học kỹ thuật 

và công nghệ (28%), khoa học nông nghiệp (26,5%), khoa học y dược (5,9%), khoa học 

xã hội (6,5%) và khoa học nhân văn (5,1%). Hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển 

công nghệ của các tỉnh, thành phố đã chuyển dịch theo cơ cấu kinh tế của vùng và từng địa 

phương. Các nhiệm vụ nghiên cứu triển khai từ tập trung vào lĩnh vực khoa học nông 

nghiệp với 28,5% giai đoạn 2011 – 2015 giảm còn 19% giai đoạn 2015 – 2017, khoa học 

kỹ thuật và công nghệ tăng từ 24,1% lên 32,3%.  

Dự báo xác định nhu cầu nhân lực có trình độ tại TP Hồ Chí Minh trong giai đoạn 

2015 – 2020 đến năm 2025, dự kiến nhu cầu nhân lực 1 năm khoảng 270.000 chỗ việc làm 

trống tập trung vào 4 nhóm ngành công nghiệp chính bao gồm: Cơ khí, Điện tử - Công 

nghệ thông tin, Chế biến lương thực thực phẩm, Hóa chất – Nhựa cao su.  

Ngoài ra ngày 26/11/2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã phê duyệt đề án 

Thành phố thông minh với tên gọi đầy đủ là “Binh Duong Navigator 2021”. Đề án phát 

triển kinh tế - xã hội Bình Dương, triển khai mô hình hợp tác Ba nhà hướng tới đô thị thông 

minh. Đề án TPTM Bình Dương xác định 46 hành động cụ thể trong 4 lĩnh vực: "Con 

người", "công nghệ", "doanh nghiệp" và "các yếu tố nền tảng". 

Xuất phát phân tích những nhu cầu trên, trường Đại học Thủ Dầu Một mở ngành đào 

tạo Công nghệ thông tin là phù hợp với  nhu cầu quy hoạch nhân lực ngành tự động hóa 

của vùng Đông Nam Bộ và của Quốc gia theo như “Quy hoạch phát triển nhân lực Việt 

Nam giai đoạn 2011 – 2020” đã được Thủ chính Chính phủ ký Quyết định 1216/QĐ-TTg 

ngày 22 tháng 7 năm 2011. 

Chương trình đào tạo Công nghệ thông tin trường Đại học Thủ Dầu Một có tham 

khảo với các chương trình đạo tạo Công nghệ thông tin của trường Đại học Công nghệ 

thông tin Thành phố Hồ Chí Minh và trường Đại học Khoa học tự nhiên Thành phố Hồ 

Chí Minh và tham khảo tài liệu phát triển chương trình đào tạo nhóm ngành Công nghệ 

thông tin của tổ chức ACM (Association for Computing Machinery). Hơn nữa, chương 

trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin được xây dựng bởi các chuyên gia đầu ngành của 

Nhà trường, tham khảo ý kiến từ các chuyên gia và giảng viên dự kiến sẽ tham gia giảng 

dạy cho chương trình. Chương trình đào tạo bao gồm 150 tín chỉ (không tính các học phần 

Giáo dục thể chất (GDTC), Giáo dục quốc phòng (GDQP) và Ngoại ngữ) được đào tạo 

trong thời gian 9 học kỳ, trong đó khối kiến thức đại cương gồm 33 tín chỉ, khối kiến thức 

cơ sở ngành 55 tín chỉ, khối kiến thức chuyên ngành 38 tín chỉ và thực tập, đồ án tốt nghiệp: 

24 tín chỉ. 

Hiện nay, Đại học Thủ Dầu Một có: 20 giảng viên cơ hữu tham gia đào tạo, đảm nhận 

trên 70% môn học thuộc chương trình đào tạo; trên 100 đầu sách giáo trình và hơn 200 đầu 

sách chuyên khảo ngành; 50 phòng học với 2.550 chỗ ngồi; 14 giảng đường với 1.680 chỗ 

ngồi; 02 hội trường với 750 chỗ ngồi; 05 phòng hội thảo với 2004 chỗ ngồi. Tổng số diện 

tích hiện có: 67.535,6 m2; diện tích phục vụ học tập 29.1107,8 m2; diện tích hội trường 

phòng học 17.724,1 m2; 881 máy tính để bàn, trong đó có 9 phòng thực hành với 500 máy 
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được nối mạng Internet, 158 máy in các loại, 24 máy scanner, 09 máy photocopy, 05 máy 

quét mã vạch sử dụng cho Thư viện điện tử, các phòng học âm nhạc (phụ lục II) đảm bảo 

chất lượng dạy và học. Trong 3 đến 5 năm đầu, Nhà trường dự tính tuyển 50 đến 100 sinh 

viên ngành Công nghệ thông tin mỗi năm.  

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin trình Bộ Giáo dục và Đào tạo được 

chúng tôi xây dựng theo quy định của Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT, ngày 06 tháng 9 

năm 2017. 

2. Kết luận và đề nghị 

Từ nguồn nhân lực giảng dạy và cơ sở vật chất hiện có, Trường Đại học Thủ Dầu 

Một chúng tôi tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ và cải tiến phương pháp giảng dạy, cập 

nhật mới chương trình phù hợp xu hướng tri thức, xây dựng các giá trị cốt lõi: Khát vọng 

– Trách nhiệm – Sáng tạo, không ngừng nâng cao cơ sở vật chất như trang thiết bị thí 

nghiệm – thực hành, thư viện nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu học tập, nghiên cứu theo 

hướng ứng dụng nghề nghiệp.  

Toàn bộ đề án và chương trình đào tạo Công nghệ thông tin đã được thẩm định trước 

Hội đồng với những nhà khoa học đúng chuyên ngành và có chuyên môn sâu trong lĩnh 

vực Công nghệ thông tin. Đồng thời chúng tôi cũng lắng nghe, lấy ý kiến khảo sát, góp ý 

các cơ sở sử dụng nhân lực sau khi đào tạo để Chương trình đào tạo gắn với nhu cầu nguồn 

nhân lực của xã hội. 

Trường Đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương kính đề nghị Bộ Giáo dục- Đào tạo 

xem xét cho phép mở ngành đào tạo Công nghệ thông tin trình độ Đại học.  

Chúng tôi chân thành biết ơn sự quan tâm và giúp đỡ của Bộ Giáo dục – Đào tạo. Về 

phần mình chúng tôi cam kết thực hiện đúng quy chế đào tạo do Bộ ban hành và phấn đấu 

trở thành một trong những trường Đại học đào tạo ngành Công nghệ thông tin phù hợp với 

xu thế phát triển của xã hội hiện nay. 

 

Nơi nhận: KT. HIỆU TRƯỞNG 

- Như trên; PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- CTHĐT và các PHT; 

- Lưu: VT, P.ĐTĐH.  (đã ký) 

 TS. Ngô Hồng Điệp 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT 

KHOA KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bình Dương, ngày     tháng     năm 2020 

 

BÁO CÁO QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH  

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

 

Kính gửi: Lãnh đạo Trường 

 

Xuất phát từ nhu cầu và chủ trương đào tạo ngành Công nghệ thông tin trình độ đại 

học của trường Đại học Thủ Dầu Một. 

Căn cứ quyết định 209/QĐ-ĐHTDM thành lập Tổ soạn thảo Chương trình đào tạo. 

Lãnh đạo Khoa Kỹ thuật – Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng Khoa và Nhóm chủ 

trì soạn thảo thống nhất và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Khoa tiến 

hành xây dựng đề án theo các yêu cầu của Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT. Cụ thể: 

1. Khảo sát nhu cầu đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực ở các cơ quan, doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Bình Dương và các tỉnh thành lân cận. 

2. Xây dựng chương trình đào tạo trên cơ sở thực hiện quy định hiện hành của Bộ 

Giáo dục & Đào tạo. Đồng thời so sánh, đối chiếu với chương trình đào tạo của các cơ sở 

đào tạo uy tín khác trong và ngoài nước. 

3. Triển khai xây dựng đề cương chi tiết theo chương trình đào tạo đã được thông 

qua. 

4. Thu thập, hệ thống toàn bộ hồ sơ về văn bằng, chứng chỉ, lý lịch khoa học của đội 

ngũ nhân sự và điều kiện cơ sở vật chất của Nhà trường. 

Sau khi cơ bản hoàn thành dự thảo đề án mở ngành, Hội đồng Khoa đã họp, rà soát 

và đề xuất danh sách Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo 

chất lượng đào tạo theo đúng yêu cầu của Thông tư. 

Nhóm chủ trì xây dựng đề án báo cáo đã thực hiện các bước đúng quy trình, trình tự, 

thủ tục mở ngành Công nghệ thông tin trình độ đại học theo Thông tư 22/2017/TT-

BGDĐT. 

Kính trình Lãnh đạo Trường hoàn tất hồ sơ gửi Bộ GD&ĐT đăng ký mở ngành đào 

tạo. 

TRƯỞNG KHOA 

 

 

(đã ký) 

 

 

PGS.TS Lê Tuấn Anh 

NHÓM TRƯỞNG 

 

 

(đã ký) 

 

 

ThS Trần Văn Tài 
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UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

  

 

BIÊN BẢN 

HỌP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO 

Vv: Thông qua Đề án mở ngành đào tạo trình độ đại học 

Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin 

Mã ngành: 7480201 

 

I. Thời gian và địa điểm 

Thời gian: 8 giờ 00 ngày  04  tháng 03 năm 2020 

Địa điểm: Phòng họp 1 – Đại học Thủ Dầu Một, Số 06, Trần văn Ơn, Phú Hòa, TP. 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 

 

II. Thành phần tham dự 

Hội đồng Khoa học và đào tạo theo Quyết định số 350/QĐ-ĐHTDM ngày 03/03/2020 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một về việc thành lập Hội đồng Khoa học và 

Đào tạo của trường. 100% thành viên Hội đồng có mặt. 

 

III. Nội dung 

1) Tuyên bố lý do 

Chủ tịch Hội đồng tuyên bố lý do và tổ chức lấy ý kiến của Hội đồng Khoa học và Đào 

tạo thông qua Đề án mở ngành đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ thông tin. 

2) Thông qua nội dung và ý kiến 

Sau khi nghe báo cáo, Hội đồng Khoa học và Đào tạo tiến hành xem xét quy trình xây 

dựng Đề án theo quy định của Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 6 tháng 9 năm 2017 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là TT22). Hội đồng nhận thấy 

chương trình đào tạo đáp ứng được các yêu cầu như: 

- Chương trình đào tạo được thiết kế phù hợp với chuẩn kiến thức và kỹ năng của người 

học sau khi tốt nghiệp. Đồng thời đáp ứng yêu cầu liên thông giữa các trình độ và với các 

chương trình đào tạo khác. 

- Mục tiêu đào tạo được trình bày rõ ràng, xác định được các tiêu chí và điều kiện tại 

quy định của TT22. Chuẩn đầu ra đã bao quát được các điều kiện về kiến thức, kỹ năng, 

năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm của người học, phù hợp với Khung trình độ quốc gia 

Việt Nam hiện hành. Đồng thời được đối sánh với chương trình đào tạo của các Đại học 

Trong và ngoài nước. 

- Đề cương chi tiết xây dựng đúng quy định về mẫu. Nội dung và kết cấu chương trình 

đáp cho phép đáp ứng yêu cầu đào tạo. Trình độ đào tạo được xác định phù hợp với thực 
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tiễn nhà trường và địa phương là tỉnh Bình Dương. Đảm bảo tính hiện đại, tính hội nhập, 

đúng quy định của TT22. 

- Kế hoạch đào tạo: Phù hợp với tiến trình đào tạo, tuần tự theo yêu cầu các môn học 

và việc hình thành kiến thức, kỹ năng, năng lực, đảm bảo phù hợp với người học. 

- Năng lực đội ngũ giảng viên, điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị thực tế đáp ứng 

được yêu cầu của chương trình đào tạo quy định tại TT22.  

- Quy trình xây dựng đề án khoa học, các minh chứng đảm bảo theo quy định của 

TT22.  

Góp ý khác: 

- Bổ sung một số môn học mang tính hiện đại, theo hướng tích hợp. 

- Đề nghị điều chỉnh, bổ sung theo nhận xét của các thành viên Hội đồng. 

100% các thành viên Hội đồng thông qua đề án mở ngành đào tạo trình độ đại học 

ngành Công nghệ thông tin. 

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày. 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

(đã ký) 

TS Ngô Hồng Điệp 

THƯ KÝ 

(đã ký) 

ThS Trần Văn Tài 
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UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO1 

 

 

Tên chương trình: Công nghệ thông tin 

Trình độ đào tạo: Đại học 

Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin (Information 

technology) 

Mã ngành: 7480201 

Loại hình đào tạo: Chính quy 

Khóa: 2020 – 2024 

 

1. Mục tiêu đào tạo  

1.1. Mục tiêu chương trình 

PO1: Nhận diện, phân tích, thiết kế và phát triển các giải pháp công nghệ thông tin 

để giải quyết các vấn đề đương đại một cách chuyên nghiệp và sáng tạo; phục vụ hiệu quả 

sự phát triển kinh tế xã hội và khoa học kỹ thuật. 

PO2: Lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và tham gia các nhóm, các dự án quốc gia và 

quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa. 

PO3: Tự đào tạo để đáp ứng các xu hướng công nghệ hiện đại, luôn đổi mới và sáng 

tạo trong đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghệ thông tin và những lĩnh vực liên 

quan khác; thực hiện trách nhiệm xã hội và tối đa hóa lợi ích cho cộng đồng. 

2.2. Chuẩn đầu ra  

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên có thể: 

Nội dung Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

Kiến thức 

giáo dục đại 

cương, kiến 

thức nền 

tảng kỹ 

thuật cốt lõi 

và kiến thức 

chuyên sâu 

trong lĩnh 

vực CNTT 

ELO 1 Áp dụng các kiến thức cơ bản về toán học, khoa học và kỹ 

thuật vào ngành CNTT. 

ELO 2 Phân tích vấn đề của ngành CNTT để xác định các bài toán cần 

giải quyết, các yêu cầu cần đáp ứng làm nền tảng cho việc nêu 

ra các giải pháp phù hợp. 

ELO 3 

Thiết kế hệ thống CNTT phù hợp với yêu cầu của tổ chức, 

doanh nghiệp dựa trên kỹ thuật, công nghệ hiện đại. 

 
1 Phụ lục I (Kèm theo Thông tư số: 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo) 
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Khả năng 

giao tiếp và 

làm việc 

ELO 4 Làm việc nhóm trong vai trò là thành viên hay người lãnh đạo 

một cách hiệu quả để đạt được mục tiêu chung. 

ELO 5 Giao tiếp hiệu quả bằng đa phương tiện với các đối tượng khác 

nhau. 

Kỹ năng 

nghề nghiệp 

trong lĩnh 

vực CNTT 

ELO 6 Vận dụng tư duy phản biện, tư duy kỹ thuật, tư duy hệ thống 

và kỹ năng giải quyết trong khi thực hiện công việc. 

ELO 7  Phát triển ứng dụng một thành phần hay hệ thống hoàn chỉnh 

đảm bảo nhu cầu về an toàn thông tin, phân tích và diễn giải 

dữ liệu của tổ chức, doanh nghiệp. 

ELO 8 Sử dụng thành thạo những kỹ thuật hiện đại và các công cụ cần 

thiết trong thực hiện công việc. 

Thái độ ý 

thức-hành 

vi 

ELO 9 Tôn trọng Luật pháp, thể hiện trách nhiệm xã hội và thực hiện 

đạo đức nghề nghiệp của người kỹ sư CNTT 

ELO 10 Thể hiện động cơ học tập suốt đời để phát triển bản thân và 

nghề nghiệp. 

 

1.3. Cơ hội việc làm: 

Sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, sinh viên có thể làm việc: 

Các vị trí sau: Kỹ sư thiết kế, xây dựng và quản lý các dự án nghiên cứu và ứng dụng 

CNTT. Kỹ sư vận hành, quản lý, giám sát; phân tích và phát triển các ứng dụng CNTT. Kỹ 

sư phân tích dữ liệu và thông tin ứng dụng cho các doanh nghiệp trong vấn đề nâng cao 

hiệu suất kinh doanh và ra quyết định. Kỹ sư xây dựng, phát triển các ứng dụng về lĩnh vực 

truyền thông xã hội và công nghệ Web, ứng dụng di động. 

Trong các lĩnh vực: Các công ty, tập đoàn về công nghệ thông tin. Các công ty sản 

xuất, lắp ráp, sửa chữa trang thiết bị phần mềm, phần cứng. Các công ty cung cấp giải pháp 

tích hợp. Các công ty cung cấp giải pháp về mạng và an ninh mạng. Bộ phận quản trị, bộ 

phận IT tại các công ty, kể cả công ty hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ và các lĩnh vực 

khác như ngân hàng, y tế, giáo dục, giải trí…Trở thành giảng viên các trường đại học, cao 

đẳng, học viên, trung tâm có đào tạo Công nghệ thông tin  

1.4. Trình độ Ngoại ngữ, Tin học: Thực hiện theo quy định chuẩn đầu ra hiện hành. 

1.5. Bằng cấp: Cấp bằng kỹ sư đại học chính quy. 

2. Thời gian đào tạo: 4,5 năm (9 học kỳ). 

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá (tính bằng đơn vị học trình hoặc tín chỉ): 150 tín chỉ 

(không tính tín chỉ Giáo dục thể chất, Quốc phòng – An ninh). 

4. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT. 

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: 

- Đào tạo thời gian 4,5 năm theo quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 1157/QĐ-ĐH TDM do Hiệu trưởng ĐH 

Thủ Dầu Một ban hành ngày 08/08/2015. 

- Để được cấp bằng tốt nghiệp sinh viên phải hoàn tất tất cả các học phần, không nợ 

học phần nào và đạt chuẩn đầu ra về tin học và ngoại ngữ theo quy định hiện hành. 
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6. Thang điểm 

Theo quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Quyết 

định số 1157/QĐ-ĐH TDM do Hiệu trưởng ĐH Thủ Dầu Một ban hành ngày 08/08/2015. 

7. Nội dung chương trình   

Cấu trúc chương trình đào tạo 

Trình 

độ đào 

tạo 

Thời 

gian 

đào 

tạo 

Khối 

lượng 

kiến thức 

toàn khóa 

(Tín chỉ) 

Kiến thức 

giáo dục 

đại cương 

(Tín chỉ) 

Kiến thức giáo dục chuyên ngành 

117 

Kiến 

thức cơ 

sở ngành 

(Tín chỉ) 

Kiến thức 

chuyên 

ngành 

(Tín chỉ) 

Thực tập 

doanh 

nghiệp 

(Tín chỉ) 

Báo cáo 

tốt 

nghiệp 

(Tín chỉ) 

Đại 

học 

9 học 

kỳ 
150 33  55 38 14 10 

 

7.1. Kiến thức giáo dục đại cương: 33 TC (Bắt buộc: 33 TC; Tự chọn: 0 TC)  

S

T

T 

Mã 

học 

phần 

Tên học phần 

S
ố

 t
ín

 c
h

ỉ 

Số tiết Loại HP 
Điều 

Kiện 

H
ọ
c 

k
ỳ
 (

d
ự

 k
iế

n
) 

L
ý
 t

h
u

y
ết

 

T
h

ự
c 

h
à

n
h

 

T
h

í 
n

g
h

iệ
m

 

B
ắ
t 

b
u

ộ
c
 

T
ự

 c
h

ọ
n

 

H
ọ
c 

tr
ư

ớ
c
 

S
o

n
g

 h
à

n
h

 

1   Triết học Mác - Lênin 3 3 0 X         

2   
Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam 
2 2 0 X         

3   
Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 
2 2 0 X         

4   
Kinh tế chính trị Mác 

- Lênin 
2 2 0 X         

5   
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
2 2 0 X         

6   Toán cao cấp A1 2 2 0 X         

7   
Tư duy biện luận - 

sáng tạo 
2 2 0 X         

8   Nghiên cứu khoa học 2 2 0 X         

9   Toán cao cấp A2 2 1 1 X         

1

0 
  Xác suất thống kê (A) 3 2 1 X         

1

1 
  Vật lý đại cương A1 3 3 0 X         
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1

2 
  Pháp luật đại cương 2 2 0 X         

1

3 
  

Quản trị doanh 

nghiệp  
2 2 0 X         

1

4 
  Quản trị Marketting  2 2 0 X         

1

5 
  

Những vấn đề kinh tế 

- xã hội Đông Nam 

bộ  

2 1 1 X         

Tổng cộng 33 30 3           

7.2. Kiến thức cơ sở ngành: 55 TC (Bắt buộc: 55 TC; Tự chọn: 0 TC) 

S

T

T 

Mã 

học 

phần 

Tên học phần 
S

ố
 t

ín
 c

h
ỉ 

Số tiết Loại HP Điều Kiện 

H
ọ
c 

k
ỳ
 (

d
ự

 

k
iế

n
) 

L
ý
 t

h
u

y
ết

 

T
h

ự
c 

h
à

n
h

 

T
h

í 
n

g
h

iệ
m

 

B
ắ
t 

b
u

ộ
c
 

T
ự

 c
h

ọ
n

 

H
ọ

c 
tr

ư
ớ

c
 

S
o

n
g

 h
à

n
h

 

1   
Nhập môn ngành 

công nghệ thông tin 
3 2 1 X         

2   Cơ sở lập trình 4 3 1 X         

3   Toán rời rạc 3 3 0 X         

4   Kỹ thuật lập trình 3 2 1 X   
Cơ sở 

lập trình 
    

5   
Cấu trúc dữ liệu và 

giải thuật 
4 3 1 X   

Kỹ thuật 

lập trình 
    

6   Mạng máy tính 4 3 1 X         

7   
Kiến trúc máy tính và 

hợp ngữ 
4 3 1 X         

8   Cơ sở dữ liệu 3 2 1 X         

9   
Phương pháp lập 

trình hướng đối tượng 
4 3 1 X   

Kỹ thuật 

lập trình 
    

1

0 
  Lý thuyết đồ thị 3 2 1 X   

Kỹ thuật 

lập trình 
    

1

1 
  

Phân tích và thiết kế 

hệ thống thông tin 
3 2 1 X   

Cơ sở dữ 

liệu 
    

1

2 
  

Hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu 
3 2 1 X   

Cơ sở dữ 

liệu 
    

1

3 
  Thiết kế Web 2 1 1 X         
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1

4 
  

Lập trình trên 

Windows 
4 3 1 X   

Phương 

pháp lập 

trình 

hướng 

đối 

tượng 

    

1

5 
  

Đổi mới, sáng tạo và 

khởi nghiệp 
3 3 0 X         

1

6 
  

Nguyên lý hệ điều 

hành 
4 3 1 X   

Kiến trúc 

máy tính 

và hợp 

ngữ 

    

1

7 
  Đồ án cơ sở ngành 1 0 1 X          

Tổng cộng 55 40 15           

7.3 Kiến thức chuyên ngành: 38 TC (Bắt buộc: 11 TC; Tự chọn: 27 TC) 

S

T

T 

Mã 

học 

phần 

Tên học 

phần 

S
ố

 t
ín

 c
h

ỉ 

Số tiết Loại HP Điều Kiện 

H
ọ
c 

k
ỳ
 (

d
ự

 

k
iế

n
) 

L
ý
 t

h
u

y
ết

 

T
h

ự
c 

h
à

n
h

 

T
h

í 
n

g
h

iệ
m

 

B
ắ
t 

b
u

ộ
c
 

T
ự

 c
h

ọ
n

 

H
ọ

c 
tr

ư
ớ

c
 

S
o

n
g

 h
à

n
h

 

1   
Công nghệ 

phần mềm 
3 2 1 X   

Phương 

pháp lập 

trình 

hướng đối 

tượng 

    

2   
Lập trình 

Web 
3 2 1 X   

Lập trình 

trên 

Windows, 

Thiết kế 

Web 

    

3   

Quản lý dự 

án công 

nghệ thông 

tin 

3 3 0  X          

4   

Tự chọn 

chuyên 

ngành 1 

3 2 1   X       
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5   

Tự chọn 

chuyên 

ngành 2 

3 2 1   X       

6   

Tự chọn 

chuyên 

ngành 3 

3 2 1   X       

7   

Tự chọn 

chuyên 

ngành 4 

3 2 1   X       

8   

Tự chọn 

chuyên 

ngành 5 

3 2 1   X       

9   

Tự chọn 

chuyên 

ngành 6 

3 2 1   X       

1

0 
  

Tự chọn 

chuyên sâu 

1 

3 2 1   X       

1

1 
  

Tự chọn 

chuyên sâu 

2 

3 2 1   X       

1

2 
  

Tự chọn 

chuyên sâu 

3 

3 2 1   X       

1

3 
  

Đồ án 

chuyên 

ngành 

2 0 2 X         

Tổng cộng 38 25 13           
 

          
Tự chọn chuyên ngành: Sinh viên chọn 6 học phần (18 tín chỉ) của 1 trong 2 định 

hướng sau 

QUẢN TRỊ VÀ TÍCH HỢP PHẦN MỀM DOANH NGHIỆP 

S

T

T 

Mã 

học 

phần 

Tên học phần 

S
ố
 t

ín
 c

h
ỉ 

Số tiết Loại HP Điều Kiện 

H
ọ
c 

k
ỳ
 (

d
ự

 

k
iế

n
) 

L
ý
 t

h
u

y
ết

 

T
h

ự
c 

h
à
n

h
 

T
h

í 
n

g
h

iệ
m

 

B
ắ
t 

b
u

ộ
c
 

T
ự

 c
h

ọ
n

 

H
ọ
c 

tr
ư

ớ
c
 

S
o
n

g
 h

à
n

h
 

1   

Kỹ thuật lập 

trình trong phân 

tích dữ liệu 

3 2 1   X       
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2   
Điện toán đám 

mây 
3 2 1   X        

3   

Phát triển ứng 

dụng trên điện 

toán đám mây 

3 2 1   X       

4   

Phân tích dữ 

liệu trên điện 

toán đám mây 

3 2 1   X       

5   

Hệ thống hoạch 

định nguồn lực 

doanh nghiệp 

ERP 

3 2 1   X       

6   
Phát triển ứng 

dụng di động 
3 2 1   X       

7   Trí tuệ nhân tạo 3 2 1   X       

8   Học máy 3 2 1   X       
 

          
AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN 

S

T

T 

Mã 

học 

phần 

Tên học phần 

S
ố

 t
ín

 c
h

ỉ 

Số tiết Loại HP Điều Kiện 

H
ọ
c 

k
ỳ
 (

d
ự

 

k
iế

n
) 

L
ý
 t

h
u

y
ết

 

T
h

ự
c 

h
à

n
h

 

T
h

í 
n

g
h

iệ
m

 

B
ắ
t 

b
u

ộ
c
 

T
ự

 c
h

ọ
n

 

H
ọ

c 
tr

ư
ớ

c
 

S
o

n
g

 h
à

n
h

 

1   Mật mã học cơ sở  3 2 1   X       

2   
Mạng máy tính 

nâng cao 
3 2 1   X        

3   Quản trị hệ thống 3 2 1   X       

4   
An toàn và bảo 

mật thông tin 
3 2 1   X       

5   
Hệ điều hành 

mạng linux 
3 2 1   X       

6   Lập trình mạng 3 2 1   X       

7   Trí tuệ nhân tạo 3 2 1   X       

8   Học máy 3 2 1   X       

Tự chọn chuyên sâu: Sinh viên chọn 3 học phần (9 tín chỉ) của 1 trong 2 định 

hướng sau 

QUẢN TRỊ VÀ TÍCH HỢP PHẦN MỀM DOANH NGHIỆP 

Tên học phần S
ố
 

tí
n

 

ch
ỉ 

Số tiết Loại HP Điều Kiện H
ọ c k
ỳ
 

(d ự
 

k
iế n
) 
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S

T

T 

Mã 

học 

phần 

L
ý
 t

h
u

y
ết

 

T
h

ự
c 

h
à
n

h
 

T
h

í 
n

g
h

iệ
m

 

B
ắ
t 

b
u

ộ
c
 

T
ự

 c
h

ọ
n

 

H
ọ
c 

tr
ư

ớ
c
 

S
o
n

g
 h

à
n

h
 

1   
Chuyên đề Internet 

of Things 
3 2 1   X       

2   
Chuyên đề Dữ liệu 

lớn 
3 2 1   X       

3   

Phát triển ứng 

dụng di động đa 

nền tảng 

3 2 1   X       

4   

Phát triển hệ thống 

thông tin nhân sự 

và tiền lương 

3 2 1   X       

5   

Phát triển phần 

mềm mã nguồn 

mở 

3 2 1   X       

 
           

AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN 

S

T

T 

Mã 

học 

phần 

Tên học phần 

S
ố

 t
ín

 c
h

ỉ 

Số tiết Loại HP Điều Kiện 

H
ọ
c 

k
ỳ
 (

d
ự

 

k
iế

n
) 

L
ý
 t

h
u

y
ết

 

T
h

ự
c 

h
à

n
h

 

T
h

í 
n

g
h

iệ
m

 

B
ắ
t 

b
u

ộ
c
 

T
ự

 c
h

ọ
n

 

H
ọ

c 
tr

ư
ớ

c
 

S
o

n
g

 h
à

n
h

 

1   Các kỹ thuật giấu tin 3 2 1   X       

2   An ninh mạng 3 2 1   X       

3   
Công nghệ mạng không 

dây 
3 2 1   X       

4   An toàn hệ điều hành 3 2 1   X       

5   
An toàn ứng dụng Web 

và CSDL 
3 2 1   X       

6   Kiểm thử xâm nhập 3 2 1   X       

7.4: Báo cáo tốt nghiệp: 10 TC (Bắt buộc: 10 TC; Tự chọn: 0 TC) 

S

T

T 

Mã 

học 

phần 

Tên học phần 

S
ố
 t

ín
 

ch
ỉ 

Số tiết Loại HP Điều Kiện 

H
ọ
c 

k
ỳ
 

(d
ự

 

k
iế

n
) 
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L
ý
 t

h
u

y
ết

 

T
h

ự
c 

h
à
n

h
 

T
h

í 
n

g
h

iệ
m

 

B
ắ
t 

b
u

ộ
c
 

T
ự

 c
h

ọ
n

 

H
ọ
c 

tr
ư

ớ
c
 

S
o
n

g
 h

à
n

h
 

1   
Báo cáo tốt 

nghiệp 
10 0 10 X         

Tổng cộng 10 0 10           

7.5: Thực tập nghề nghiệp tại cơ sở, doanh nghiệp: 14 TC (Bắt buộc: 14 TC; Tự 

chọn: 0 TC) 

S

T

T 

Mã 

học 

phần 

Tên học phần 
S

ố
 t

ín
 c

h
ỉ 

Số tiết Loại HP Điều Kiện 

H
ọ
c 

k
ỳ
 (

d
ự

 

k
iế

n
) 

L
ý
 t

h
u

y
ết

 

T
h

ự
c 

h
à
n

h
 

T
h

í 
n

g
h

iệ
m

 

B
ắ
t 

b
u

ộ
c
 

T
ự

 c
h

ọ
n

 

H
ọ

c 
tr

ư
ớ

c
 

S
o

n
g

 h
à

n
h

 

1   
Thực tập doanh 

nghiệp 1 
2 0 2 X         

    
Thực tập doanh 

nghiệp 2 
3 0 3 X         

    
Thực tập doanh 

nghiệp 3 
4 0 4 X         

4   
Thực tập tốt 

nghiệp 
5 0 5 X         

Tổng cộng 14 0 14           

 

8. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 

Học kỳ I 

STT 
Mã 

HP 
TÊN HỌC PHẦN 

SỐ 

TÍN 

CHỈ 

SỐ 

TIẾT 
Mã HP học 

trước/tiên 

quyết 

Bắt 

buộc/Tự 

chọn LT TH 

1   
Tư duy biện luận sáng 

tạo 
2 2 0   BB 

2   Thực hành Thiết kế Web 1 0 1   BB 

3   Thiết kế Web 2 1 1   BB 

4   Toán cao cấp A1 2 2 0   BB 

5   
Nhập môn ngành công 

nghệ thông tin 
3 2 1   BB 

6   Nghiên cứu khoa học  2 2 0   BB 
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7   
Thực hành Cơ sở lập 

trình 
1 0 1   BB 

8   Cơ sở lập trình 3 3 0   BB 

  Tổng cộng 16 12 4     

Học kỳ II 

STT 
Mã 

HP 
TÊN HỌC PHẦN 

SỐ 

TÍN 

CHỈ 

SỐ 

TIẾT 
Mã HP học 

trước/tiên 

quyết 

Bắt 

buộc/Tự 

chọn LT TH 

1   Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 0   BB 

2   Triết học Mác - Lênin 3 3 0   BB 

3   Toán cao cấp A2 2 1 1   BB 

4   Toán rời rạc 3 3 0   BB 

5   
Thực hành Kỹ thuật lập 

trình 
1 0 1   BB 

6   Kỹ thuật lập trình 2 2 0 Cơ sở lập trình BB 

7  Vật lý đại cương A1 3 2 1   
  Tổng cộng 16 13 3     

Học kỳ III 

STT 
Mã 

HP 
TÊN HỌC PHẦN 

SỐ 

TÍN 

CHỈ 

SỐ 

TIẾT 
Mã HP học 

trước/tiên 

quyết 

Bắt 

buộc/Tự 

chọn LT TH 

1   
Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam 
2 2 0   BB 

2   
Chủ nghĩa xã hội khoa 

học 
2 2 0   BB 

3   
Kinh tế chính trị Mác - 

Lênin 
2 2 0   BB 

4   Cơ sở dữ liệu 3 2 1   BB 

5   
Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật 
4 3 1 

Kỹ thuật lập 

trình 
BB 

6   
Phương pháp lập trình 

hướng đối tượng 
4 3 1 Cơ sở lập trình BB 

7   Thực tập doanh nghiệp 1 1 0 2   BB 

  
Tổng 

cộng 
  18 14 5     

                

Học kỳ IV             

STT 
Mã 

HP 
TÊN HỌC PHẦN 

SỐ 

TIẾT 
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SỐ 

TÍN 

CHỈ 

LT TH 

Mã HP học 

trước/tiên 

quyết 

Bắt 

buộc/Tự 

chọn 

1   Lý thuyết đồ thị 3 2 1 
Kỹ thuật lập 

trình 
BB 

2   
Phân tích và thiết kế hệ 

thống thông tin 
3 2 1 Cơ sở dữ liệu BB 

3   Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 2 1 Cơ sở dữ liệu BB 

4   Lập trình trên Windows 4 3 1 

Phương pháp lập 

trình hướng đối 

tượng 

BB 

5   Xác suất thống kê (A) 3 3 0   BB 

6   Mạng máy tính 4 3 1   BB 

  Tổng cộng 20 15 5     

Học kỳ V 

STT 
Mã 

HP 
TÊN HỌC PHẦN 

SỐ 

TÍN 

CHỈ 

SỐ 

TIẾT 
Mã HP học 

trước/tiên 

quyết 

Bắt 

buộc/Tự 

chọn LT TH 

1   Đồ án cơ sở ngành 1 0 1 

Phương pháp lập 

trình hướng đối 

tượng, Phân tích 

và thiết kế hệ 

thống thông tin, 

Lập trình trên 

windows 

BB 

2   Công nghệ phần mềm 3 2 1 

Phương pháp lập 

trình hướng đối 

tượng 

BB 

3   Lập trình Web 3 2 1 

Lập trình trên 

Windows, Thiết 

kế Web 

BB 

4   
Kiến trúc máy tính và 

hợp ngữ 
4 3 1 

 
BB 

5   Pháp luật đại cương 2 1 1   BB 

6   
Những vấn đề kinh tế - 

xã hội Đông Nam bộ 
2 2 0   BB 

7   Thực tập doanh nghiệp 2 2 0 2   BB 

  
Tổng 

cộng 
  17 10 7     

Học kỳ VI 
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STT 
Mã 

HP 
TÊN HỌC PHẦN 

SỐ 

TÍN 

CHỈ 

SỐ 

TIẾT 
Mã HP học 

trước/tiên 

quyết 

Bắt 

buộc/Tự 

chọn LT TH 

1   
Quản lý dự án công 

nghệ thông tin 
3 3 0   BB 

2   Nguyên lý hệ điều hành 4 3 1 
Kiến trúc máy 

tính và hợp ngữ 
BB 

3  Quản trị doanh nghiệp 2 0 0     

4   Tự chọn chuyên ngành 1 3 2 1   TC 

5   Tự chọn chuyên ngành 2 3 2 1   TC 

  
Tổng 

cộng 
  15 10 3     

Học kỳ VII 

STT 
Mã 

HP 
TÊN HỌC PHẦN 

SỐ 

TÍN 

CHỈ 

SỐ 

TIẾT 
Mã HP học 

trước/tiên 

quyết 

Bắt 

buộc/Tự 

chọn LT TH 

    Quản trị Marketting 2 2 0     

4   Tự chọn chuyên ngành 3 3 2 1   TC 

4   Tự chọn chuyên ngành 4 3 2 1   TC 

5   Tự chọn chuyên ngành 5 3 2 1   TC 

6   Tự chọn chuyên ngành 6 3 2 1   TC 

7   Thực tập doanh nghiệp 3 4 0 4   BB 

  
Tổng 

cộng 
  18 10 8     

Học kỳ VIII 

STT 
Mã 

HP 
TÊN HỌC PHẦN 

SỐ 

TÍN 

CHỈ 

SỐ 

TIẾT 
Mã HP học 

trước/tiên 

quyết 

Bắt 

buộc/Tự 

chọn LT TH 

1   Đồ án chuyên ngành 3 0 3   BB 

2   
Đổi mới, sáng tạo và 

khởi nghiệp 
3 3 0   BB 

3   Tự chọn chuyên sâu 1 3 2 1   TC 

4   Tự chọn chuyên sâu 2 3 2 1   TC 

5   Tự chọn chuyên sâu 3 3 2 1   TC 

  
Tổng 

cộng 
  15 9 6     

Học kỳ IX 
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STT 
Mã 

HP 
TÊN HỌC PHẦN 

SỐ 

TÍN 

CHỈ 

SỐ 

TIẾT 
Mã HP học 

trước/tiên 

quyết 

Bắt 

buộc/Tự 

chọn LT TH 

1   Thực tập tốt nghiệp 5 0 5   BB 

2   Báo cáo tốt nghiệp 10 0 10   BB 

  
Tổng 

cộng 
  15 0 15     

 
 

 Bình Dương, ngày       tháng       năm 2020 

 KT. HIỆU TRƯỞNG 

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

  

 

 

 

 

 TS Ngô Hồng Điệp 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnhphúc 

 

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA THỰC TẾ ĐIỀU KIỆN VỀ ĐỘI NGŨ2 

 GIẢNG VIÊN, TRANG THIẾT BỊ, THƯ VIỆN  

 

- Cơ sở đào tạo: TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 06, Trần Văn Ơn, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương 

- Thành phần Đoàn kiểm tra: 

 - Các nội dung kiểm tra: 

1. Đội ngũ giảng viên và kỹ thuật viên cơ hữu của cơ sở 

1.1. Đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở phân theo các chương trình giảng dạy trong đó 

bao gồm cả chương trình đang đăng ký mở ngành 

Bảng 1.1.1. Danh sách giảng viên cơ hữu đúng ngành đào tạo  

TT 

Họ và tên,  

năm sinh, chức vụ 

hiện tại 

Chức danh 

khoa học, năm 

phong, Học vị, 

nước, năm tốt 

nghiệp 

Chuyên ngành 
Năm, nơi tham 

gia giảng dạy 

1 Lê Tuấn Anh 

Năm sinh: 1974 

Chức vụ: Trưởng 

Khoa Kỹ thuật -

Công nghệ 

PGS: năm 2016 

Tiến sĩ, Hàn 

Quốc, 

năm: 2012 

Kỹ thuật máy 

tính 

Theo lý lịch khoa 

học 

2 Bùi Thanh Hùng 

Năm sinh: 1980 

Giảng viên 

Tiến sĩ, Nhật 

Bản, năm 2013 

Khoa học máy 

tính 

Theo lý lịch khoa 

học 

3 
Vũ Văn Nam 

Năm sinh: 1967 

Giảng viên 

Thạc sĩ  

Giảng viên 

chính năm: 

2001 

Công nghệ 

thông tin 

Theo lý lịch khoa 

học 

4 Nguyễn Hữu Vĩnh 

Năm sinh: 1975 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, năm 

2011 

Truyền dữ liệu 

và Mạng máy 

tính 

Theo lý lịch khoa 

học 

5 Nguyễn Thị Thủy 

Năm sinh: 1982 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 

Năm 2010 

Khoa học máy 

tính 
Theo lý lịch khoa 

học 

 
2 Phụ lục II (Kèm theo Thông tư số: 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo) 
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6 Nguyễn Ngọc Thận 

Năm sinh: 1974 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 

Năm 2007 

Công nghệ 

thông tin 
Theo lý lịch khoa 

học 

7 Võ Quốc Lương 

Năm sinh: 1982 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 

Năm 2010 

Khoa học máy 

tính 
Theo lý lịch khoa 

học 

8 Trần Văn Tài 

Năm sinh: 1986 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam , năm 

2016 

Khoa học máy 

tính 
Theo lý lịch khoa 

học 

9 

Nguyễn Đình Thọ 

Năm sinh: 1985 

Giang viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, năm 

2015 

Công nghệ 

thông tin 
Theo lý lịch khoa 

học 

10 

Nguyễn Kim Duy 

Năm sinh: 1983 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, Năm 

2016 

Công nghệ 

thông tin 
Theo lý lịch khoa 

học 

 

Bảng 1.1.2. Danh sách giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy 

TT 
Họ và tên, năm 

sinh 

Chức 

danh KH, 

năm công 

nhận 

Học vị, năm 

công nhận 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

Học phần dự 

kiến đảm 

nhiệm 

1 

Lê Tuấn Anh 

Năm sinh: 1974 

PGS, năm 

2016 

Tiến sĩ, Hàn 

Quốc, 

năm: 2012 

Kỹ thuật máy 

tính 

Nhập môn 

ngành công 

nghệ thông tin, 

Nguyên lý hệ 

điều hành 

2 

Nguyễn Thị 

Kim Ngân 

Năm sinh: 1983 

 Tiến sĩ, Pháp, 

năm 2010 

Toán học 
Toán cao cấp 

A1 

3 

Phan Thanh 

Bằng 

Năm sinh: 1957 

 

Thạc sĩ, Việt 

Nam,  

năm: 

 

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh, Chủ 

nghĩa xã hội 

khoa học, 

Những vấn đề 

kinh tế - xã hội 

Đông Nam bộ, 

Triết học Mác 

– Lênin, Lịch 

sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam, 
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Kinh tế chính 

trị Mác - Lênin 

4 

Trương Hải 

Huyền Thanh 

Năm sinh: 1989 

 
Thạc sỹ: Hàn 

Quốc, 2014 

Quản trị 

Marketting 

Quản trị doanh 

nghiệp, Quản 

trị Marketting 

5 
Lê Văn Gấm 

Năm sinh: 1990 
 

Thạc Sỹ, Việt 

Nam, 2019 
Luật 

Pháp luật đại 

cương 

6 

Huỳnh Duy 

Nhân 

Năm sinh: 1974 

 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, năm 

2008 

Vật lý chất 

rắn 

Vật lý đại 

cương 1 

7 
Võ Viết Trí 

Năm sinh: 1966 
 

Tiến sĩ, Việt 

Nam, 

Năm 2016 

Toán học – 

Giải tích toán 

học 

Toán cao cấp 

A2 

8 

Triệu Nguyên 

Hùng 

Năm sinh: 1982 

 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, năm 

2008 

Xác suất 

thống kê toán 

Xác suất thống 

kê (A) 

9 
Bùi Thanh Hùng 

Năm sinh: 1980 
 

Tiến sĩ, Nhật 

Bản, năm 

2013 

Khoa học 

máy tính 

Nghiên cứu 

khoa học, Cơ 

sở lập trình 

trong phân tích 

dữ liệu 

10 
Vũ Văn Nam 

Năm sinh: 1967 
 

Thạc sĩ  

Giảng viên 

chính năm: 

2001 

Công nghệ 

thông tin 

Cấu trúc dữ 

liệu và giải 

thuật, Lập trình 

trên Windows 

11 

Nguyễn Hữu 

Vĩnh 

Năm sinh: 1975 

 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, năm 

2011 

Truyền dữ 

liệu và Mạng 

máy tính 

Thiết kế Web, 

Lập trình Web 

12 

Nguyễn Thị 

Thủy 

Năm sinh: 1982 

 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 

Năm 2010 

Khoa học 

máy tính 

Cơ sở dữ liệu, 

Hệ quản trị cơ 

sở dữ liệu 

13 

Nguyễn Ngọc 

Thận 

Năm sinh: 1974 

 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 

Năm 2007 

Công nghệ 

thông tin 

Công nghệ 

phần mềm  

14 
Võ Quốc Lương 

Năm sinh: 1982 
 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 

Năm 2010 

Khoa học 

máy tính 

Mạng máy 

tính, Mạng 

máy tính nâng 

cao, Quản trị 

hệ thống, Kiểm 

thử xâm nhập 
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15 
Trần Văn Tài 

Năm sinh: 1986 
 

Thạc sĩ, Việt 

Nam , năm 

2016 

Khoa học 

máy tính 

Cơ sở lập trình, 

Kỹ thuật lập 

trình, Hệ điều 

hành mạng 

linux 

16 

Nguyễn Đình 

Thọ 

Năm sinh: 1985 

 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, năm 

2015 

Công nghệ 

thông tin 

Đồ án cơ sở 

ngành, Điện 

toán đám mây, 

Phát triển phần 

mềm mã nguồn 

mở 

17 

Nguyễn Kim 

Duy 

Năm sinh: 1983 

 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, Năm 

2016 

Công nghệ 

thông tin 

Lý thuyết đồ 

thị, Phân tích 

dữ liệu trên 

điện toán đám 

mây 

18 

Nguyễn Xuân 

Dũng 

Năm sinh: 1949 

 

Tiến sĩ, Tiệp 

Khắc,  

năm: 1989 

Tin học – 

Điều khiển 

học 

Toán rời rạc, 

Trí tuệ nhân 

tạo 

19 

Hoàng Mạnh Hà 

Năm sinh: 1971 

Giảng viên 

 

Tiến sĩ, Việt 

Nam, năm 

2012 

Đảm bảo 

toán học cho 

máy tính và 

hệ thống tính 

toán 

Kiến trúc máy 

tính và hợp 

ngữ, Học máy 

20 

Dương Kim Chi 

Năm sinh: 1978 

Giảng viên 

 

Thạc sĩ-NCS, 

Việt Nam,  

năm: 2009 

Tin học 

Phân tích và 

thiết kế hệ 

thống thông 

tin, Hệ thống 

hoạch định 

nguồn lực 

doanh nghiệp 

ERP, Chuyên 

đề Dữ liệu lớn 

21 

Cao Thanh 

Xuân 

Năm sinh: 1977 

Giảng viên 

 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, năm 

2009 

Khoa học 

máy tính 

Quản lý dự án 

công nghệ 

thông tin 

22 

Hồ Đắc Hưng 

Năm sinh: 1991 

Giảng viên 

 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 

Năm 2016 

Hệ thống 

thông tin 

Phát triển ứng 

dụng di động, 

Mật mã học cơ 

sở, Phát triển 

ứng dụng di 
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động đa nền 

tảng, Các kỹ 

thuật giấu tin 

23 

Trần Cẩm Tú 

Năm sinh: 1985 

Giảng viên 

 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 

Năm 2017 

Khoa học 

máy tính 

Lập trình 

mạng, An ninh 

mạng, Công 

nghệ mạng 

không dây  

24 

Trần Bá Minh 

Sơn  

Năm sinh: 1982 

Giảng viên 

 

Thạc sĩ, Việt 

Nam,  

năm: 2009 

Khoa học 

máy tính 

Đổi mới, sáng 

tạo và khởi 

nghiệp, Chuyên 

đề Internet of 

Things 

25 

Nguyễn Hải 

Vĩnh Cường 

Năm sinh: 1991 

Giảng viên 

 

Thạc sĩ, Việt 

Nam , năm 

2018 

Khoa học 

máy tính 

Phát triển ứng 

dụng trên điện 

toán đám mây, 

An toàn hệ 

điều hành, An 

toàn ứng dụng 

Web và CSDL 

26 
Nguyễn Tấn Lộc 

Năm sinh 1984 
 

Thạc sĩ, Việt 

Nam , năm 

2013 

Công nghệ 

thông tin 

Phương pháp 

lập trình hướng 

đối tượng 

27 

Võ Thị Diễm 

Hương 

Năm sinh: 1985 

 

Thạc sĩ, Việt 

Nam , năm 

2017 

Hệ thống 

Thông tin 

An toàn và bảo 

mật thông tin, 

Phát triển hệ 

thống thông tin 

nhân sự và tiền 

lương 

 

1.2. Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên hướng dẫn thí nghiệm cơ hữu  

Bảng 1.2.1. Danh sách kỹ thuật viên, nhân viên hướng dẫn thí nghiệm cơ hữu phục vụ 

ngành đăng ký đào tạo 

Số TT 
Họ và tên, năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên môn, 

nghiệp vụ, 

năm tốt 

nghiệp 

Phụ trách PTN, 

thực hành 

Phòng thí nghiệm, 

thực hành phục vụ 

học phần nào trong 

CTĐT 

1 
Nguyễn Thế Bảo 

Năm sinh: 1985 
Thạc sĩ, 2018 

Phòng thực hành 

máy tính 

Các học phần cơ sở 

ngành. 
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2 
Võ Văn Lên 

Năm sinh:1987 
Thạc sĩ, 2019 

Phòng thực hành 

máy tính 

Các học phần liên 

quan đến xây dựng 

và phát triển phần 

mềm, kiểm thử phần 

mềm 

3 
Ngô Thị Ngọc Dịu 

Năm sinh: 1980 
Thạc sĩ, 2018 

Phòng thực hành 

máy tính 

Các học phần 

chuyên ngành: phân 

tích và xử lý dữ liệu, 

máy học, trí tuệ nhân 

tạo 

4 
Ngô Hồng Minh 

Năm sinh: 1983 
Thạc sĩ, 2011 

Phòng thực hành 

máy tính 

Các học phần 

chuyên sâu 

5 

Đặng Phạm Hữu 

Thảo 

Năm sinh: 1984 

Thạc sĩ, 2011 

Phòng thí 

nghiệm thành 

phố thông minh 

Các học phần thực 

hành IoT, viễn 

thông, phân tích dữ 

liệu, trí tuệ nhân tạo, 

đồ án, báo cáo tốt 

nghiệp. 

 

2.  Cơ sở vật chất và trang thiết bị 

2.1. Phòng học, giảng dạy, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy 

Bảng 2.1 – Danh sách phòng học, giảng dạy, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy 

Số 

TT 

Loại phòng học 

(Phòng học, giảng 

đường, phòng học 

đa phương tiện, 

phòng học chuyên 

dụng) 

Số 

lượng 

Diện 

tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính hỗ 

trợ giảng dạy 

Tên thiết bị Số lượng Phục vụ 

học phần 

1 Phòng học từ 20 – 

30 chỗ ngồi 
23 

 
Tivi 65 inch 

1 

 

2 Phòng học từ 40 – 

60 chỗ ngồi 
91 

 
Tivi 65 inch 

1 

3 Phòng học từ 63 – 

84 chỗ ngồi 
42 

 
Tivi 65 inch 

1 

4 Phòng học từ 90-

160 chỗ ngồi 
16 

 
Tivi 65 inch 

1 

5 Hội trường 1 sức 

chứa 250 chỗ ngồi 
01 

 Màn hình 

300 inch 

1 

6 Hội trường 2 sức 

chứa 660 chỗ ngồi 
01 

 Màn hình 

300 inch 

1 
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7 
Phòng máy tính 

09  Bộ máy vi 

tính để bàn 

500 

8 Phòng thí nghiệm 

dữ liệu lớn 

01  
 

 

 

2.2. Phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành và trang thiết bị phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Bảng 2.2 – Danh sách phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành và trang thiết bị phục vụ thí 

nghiệm, thực hành 

Số 

TT 

Tên phòng thí 

nghiệm, xưởng, 

trạm trại, cơ sở 

thực hành 

Diện tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính 

hỗ trợ thí nghiệm, thực hành 

Tên thiết bị Số 

lượng 

Phục vụ môn 

học /học phần 

1  Phòng thực hành 

máy tính 1 

100  Máy tính 50 Các học phần 

chuyên sâu Máy chiếu 1 

2   Phòng thực hành 

máy tính 2 

100  Máy tính 50 Các học phần 

chuyên sâu Máy chiếu 1 

3   Phòng thực hành 

máy tính 3 

100  Máy tính 50 Các học phần 

chuyên ngành: 

phân tích và 

xử lý dữ liệu, 

máy học, trí 

tuệ nhân tạo 

Máy chiếu 1 

4  Phòng thực hành 

máy tính 4 

100  Máy tính 50 Các học phần 

chuyên ngành: 

phân tích và 

xử lý dữ liệu, 

máy học, trí 

tuệ nhân tạo 

Máy chiếu 1 

5   Phòng thực hành 

máy tính 5 

100  Máy tính 60 Các học phần 

chuyên ngành: 

Phá triển phần 

mềm kiểm thử 

phần mềm 

Máy chiếu 1 

6  Phòng thực hành 

máy tính 6 

100  Máy tính 60 Các học phần 

chuyên ngành: 

phát triển phần 

mềm, kiểm 

thử phần mềm 

Máy chiếu 1 

7 100  Máy tính 60 
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 Phòng thực hành 

máy tính 7 

Máy chiếu 1 Các học phần 

cơ sở ngành. 

8  Phòng thực hành 

máy tính 8 

100  Máy tính 60 Các học phần 

cơ sở ngành. Máy chiếu 1 

9  Phòng thực hành 

máy tính 9 

100  Máy tính 60 Các học phần 

cơ sở ngành. Máy chiếu 1 

10 

Phòng thí nghiệm 

thành phố thông 

minh 

100 

Bộ máy vi tính để 

bàn 
11 

Các học phần 

thực hành IoT, 

viễn thông, 

phân tích dữ 

liệu, trí tuệ 

nhân tạo, đồ 

án, báo cáo tốt 

nghiệp. 

Máy in 3D 1 

Hệ thống thực tập 

mạng máy tính 

Cisco 

1 

Hệ thống truyền 

thông băng rộng 
1 

11 Phòng máy tính 

hiệu năng cao 

50 
Máy tính hiệu 

năng cao 

1 Các học phần 

Đồ án, báo cáo 

tốt nghiệp 

 

3. Thư viện 

- Diện tích thư viện: 1.980 m2;   Diện tích phòng đọc: 1.410 m2 

- Số chỗ ngồi: 486; Số lượng máy tính phục vụ tra cứu: 40  

- Phần mềm quản lý thư viện: Libol 6.0 do công ty Tinh Vân cung cấp  

- Thư viện điện tử: elib.tdmu.edu.vn; 

- Số lượng sách, giáo trình: 7596 đầu sách, 90.694 bản sách.  

- Tài liệu điện tử: sách 2.750, bài báo 5.600 

Ngoài ra, Thư viện còn có 3.110 file bài trích toàn văn báo - tạp chí các lĩnh vực và 

mua quyền truy cập 6 cơ sở dữ liệu trong ngoài nước: Proquest central, Credo Reference, 

SpringerLink, Tài liệu KH&CN VN, Báo cáo kết quả NCKH đề tài các cấp, Tailieu.vn 

-  Lượng truy cập trung bình 429 lượt/ngày. 

- Liên thông trao đổi: Thư viện có 1.272 ebook nằm trên trang Tailieu.vn 

(http://elib.tdmu.edu.vn/) có trao đổi với hơn 50 trường  ĐH, CĐ cùng mua CSDL của 

Tailieu.vn. 

 

3.1. Danh mục giáo trình của ngành đăng ký đào tạo 

Bảng 3.1 - Danh mục giáo trình của ngành đăng ký đào tạo 

S

T

T 

Tên giáo trình Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng 

cho học 

phần 

1 

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học 

Ngô Đình Qua 
 Đại học 

Sư phạm 
2013 5 

Nghiên cứu 

khoa học 

http://elib.tdmu.edu.vn/
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Tp. Hồ 

Chí Minh 

2 
Tư duy biện luận 

ứng dụng 

 Dương Thị 

Hoàng Oanh, 

Nguyễn Xuân 

Đạt 

Đại học 

Quốc Gia 

Tp.HCM 

2015 10 

Tư duy biện 

luận ứng 

dụng 

3 
Giáo trình triết học 

Mác – Lênin 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

Nxb. 

Chính trị 

quốc gia, 

Hà Nội 

2019   
Triết học 

mác - lênin 

4 
Kinh tế chính trị 

Mác - Lênin 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

Nxb. 

Chính trị 

quốc gia, 

Hà Nội 

2019   

Kinh tế 

chính trị 

mác - lênin 

5 
Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

Nxb. 

Chính trị 

quốc gia, 

Hà Nội 

2019   

Chủ nghĩa 

xã hội khoa 

học 

6 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

Nxb. 

Chính trị 

quốc gia, 

Hà Nội 

2019   
Tư tưởng 

hồ chí minh 

7 

Giáo trình Đường 

lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt 

Nam 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

Nxb. 

Chính trị 

quốc gia, 

Hà Nội 

2013 30 

Lịch sử 

đảng cộng 

sản việt 

nam 

8 
Tiềm năng kinh tế 

Đông Nam Bộ 

Trần Hoàng 

Kim  

Nhà xuất 

bản 

Thống kê 

1995 1 

Những vấn 

đề kinh tế - 

xã hội đông 

nam bộ  

9 Marketing căn bản 

Quách Thị Bửu 

Châu, Đinh Tiên 

Minh, Nguyễn 

Công Dũng, Đào 

Hoài Nam, 

Nguyễn Văn 

Trưng 

NXB. 

Lao động 
2016 10 

Quản trị 

marketing 

1

0 

Giáo trình pháp luật 

đại cương 
Vũ Quang 

Bách 

khoa Hà 

Nội 

2017 10 
Pháp luật 

đại cương 
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1

1 

Quản trị doanh 

nghiệp : Lý thuyết, 

nghiên cứu và thực 

hành 

H. Kent Baker, 

Ronald 

Anderson; Lê 

Đạt Chí, Trần 

Thị Hải Lý, 

Nguyễn Minh 

Ngọc, Nguyễn 

Anh Tú (dịch) 

Kinh tế 

Tp. Hồ 

Chí Minh 

2012 10 

Quản trị 

doanh 

nghiệp 

1

2 

Khởi nghiệp 4.0 : 

Kinh doanh thông 

minh trong cách 

mạng công nghiệp 

4.0 

H. : Harvard 

Business review 

Press 

NXB. 

Lao động 
2017 5 

Đổi mới, 

sáng tạo và 

khởi nghiệp 

1

3 
Toán cao cấp A2 

Trần Ngọc Hội 

(ch.b.), Trịnh Thị 

Thanh Hải, Võ 

Thanh Hải 

NXB Đại 

học quốc 

gia 

TPHCM 

2016 5 
Toán cao 

cấp a2 

1

4 

Giáo trình toán cao 

cấp A1 

Nguyễn Quang 

Huy, Lê Thị Mai 

Trang, Hoàng 

Thị Minh Thảo 

NXB Đại 

học quốc 

gia 

TPHCM 

2017 5 
Toán cao 

cấp a1 

1

5 
Toán kỹ thuật 

Nguyễn Văn 

Kính 

NXB Đại 

học Quốc 

gia 

TPHCM 

2015 5 
Toán kỹ 

thuật 

1

6 

Lý thuyết xác suất 

thống kê 

Lê Khánh Luận, 

Nguyễn Thanh 

Sơn 

NXB Đại 

học Quốc 

gia 

TPHCM 

2013 10 
Xác xuất 

thống kê 

1

7 

Giáo trình Vật lý 

đại cương A1 

Võ Văn Ớn (chủ 

biên), Huỳnh 

Duy Nhân, 

Nguyễn Thị 

Huỳnh Nga, 

Nguyễn Đức Hảo 

NXB Đại 

học Huế 
2017 10 

Vật lý đại 

cương a1 

1

8 

Giáo trình Vật lý 

đại cương A1 

Võ Văn Ớn (chủ 

biên), Huỳnh 

Duy Nhân, 

Nguyễn Thị 

Huỳnh Nga, 

Nguyễn Đức Hảo 

NXB Đại 

học Huế 
2017 10 

Tt. Vật lý 

đại cương 

a1 
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1

9 

Giáo trình Vật lý 

đại cương A2 

Võ Văn Ớn (chủ 

biên), Huỳnh 

Duy Nhân, 

Nguyễn Thị 

Huỳnh Nga, 

Nguyễn Đức Hảo 

NXB Đại 

học Huế 
2017 10 

Vật lý đại 

cương a2 

2

0 

Giáo trình Vật lý 

đại cương A2 

Võ Văn Ớn (chủ 

biên), Huỳnh 

Duy Nhân, 

Nguyễn Thị 

Huỳnh Nga, 

Nguyễn Đức Hảo 

NXB Đại 

học Huế 
2017 10 

Thực hành 

vật lý đại 

cương a2 

2

1 

Kỹ thuật lập trình C 

- Cơ sở và nâng cao 
Phạm Văn Ất  

NXB 

Khoa học 

và kỹ 

thuật. 

2016 4 

Cơ sở lập 

trình, kỹ 

thuật lập 

trình, cấu 

trúc dữ liệu 

và giải 

thuật 

2

2 

Data structure and 

algorithm with C 

Suman 

Halder,Debdutta 

Pal. 

Alpha 

Science 

Internatio

nal Ltd., 

2018 1 

Cấu trúc dữ 

liệu và giải 

thuật 

2

3 

Kiến trúc máy tính 

tiên tiến  

Trần Công Hùng  

NXB 

Thông tin 

và truyền 

thông 

2011 5 

Kiến trúc 

máy tính và 

hợp ngữ 

2

4 

Giáo trình C++ & 

Lập trình hướng đối 

tượng 

 Phạm Văn Ất 

chủ biên, Lê 

Trường Thông 

Bách 

khoa Hà 

Nội 

2017 5 

Phương 

pháp lập 

trình hướng 

đối tượng 

2

5 

Nhập môn cơ sở dữ 

liệu - Databases: a 

beginner's guide 

Andrew J. 

(Andy) Oppel  

Trường 

Đại học 

FPT 

(dịch) 

2016 5 
Cơ sở dữ 

liệu 

2

6 

Microsoft SQL 

Server 2008 - Quản 

trị cơ sở dữ liệu  

Phạm Hữu 

Khang (chủ 

biên); Phương 

Lan (hiệu đính) 

NXB Lao 

Động – 

Xã Hội 

2009 10 

Hệ quản trị 

cơ sở dữ 

liệu 

2

7 

Phân tích và thiết kế 

hệ thống thông tin 

Ngô Minh 

Vương chủ biên 

Đại học 

Quốc gia 

Tp.HCM 

2018 5 
Phân tích 

thiết kế hệ 

http://lib.tdmu.edu.vn/search/detail.asp?aID=0&ID=21875
http://lib.tdmu.edu.vn/search/detail.asp?aID=0&ID=21875
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thống thông 

tin 

2

8 

Giáo trình phân tích 

và thiết kế hướng 

đối tượng 

Trương Ninh 

Thuận, Đặng 

Đức Hạnh  

Đại học 

quốc gia 

Hà Nội 

2016 5 

Phân tích 

thiết kế hệ 

thống thông 

tin 

2

9 
O’Reilly (2017) 

Joseph Albahari 

and Ben 

Albahari. 

O’Reilly 2017 1 

Lập trình 

trên 

windows 

3

0 

Nhập môn HTML 

và CSS 

Nguyễn Quang 

Hải 

Giáo dục 

Việt Nam 
2014 5 

Thiết kế 

webs 

3

1 

Tài liệu hướng dẫn 

thực hành thiết kế 

và lập trình Web 

Võ Quốc Lương, 

Nguyễn Hữu 

Vĩnh  

Đại học 

Thủ Dầu 

Một 

2017 1 
Thiết kế 

webs 

3

2 
Toán rời rạc 

Nguyễn Đức 

Nghĩa, Nguyễn 

Tô Thành 

NXB Đại 

học Quốc 

gia Hà 

Nội 

2009 1 
Lý thuyết 

đồ thị 

3

3 

Lý thuyết đồ thị và 

ứng dụng 

Nguyễn Tuấn 

Anh (ch. b.), 

Nguyễn Trường 

Xuân, Nguyễn 

Văn Ngọc,...[và 

nh. ng. khác] 

Giáo dục 

Việt Nam 
2012 5 

Lý thuyết 

đồ thị 

3

4 

Giáo trình Nguyên 

lý Hệ điều hành 
Hồ Đắc Phương 

Giáo dục 

Việt Nam 
2010 3 

Nguyên lý 

hệ điều 

hành 

3

5 

Operating system 

concepts 

Silberschatz, 

Galvin, Gagne 
Wiley 2018 1 

Nguyên lý 

hệ điều 

hành 

3

6  Nhập môn về kỹ 

thuật 

Phạm Ngọc Tuấn 

(chủ biên) và 

[nh.ng. khác]. 

Đại học 

Quốc gia 

Tp. Hồ 

Chí Minh 

2014 3 

Nhập môn 

ngành công 

nghệ thông 

tin 

3

7 

CCNA :Cisco 

certified network 

associate study 

guide Todd Lammle 

San 

Francisco

, Calif 

:SYBEX 2005 

4 
Mạng máy 

tính 

3

8 

Giáo trình kỹ thuật 

lập trình C :Cơ sở 

và nâng cao 

Phạm Văn Ất, 

Đỗ Văn Tuấn 

Thông tin 

và 

2016 4 
Kỹ thuật 

lập trình 
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Truyền 

thông 

3

9 Toán rời rạc 

Nguyễn Hữu 

Anh 

Lao động 

xã hội 
2014 1 

Toán rời 

rạc 

4

0 

C# network 

programming Richard Blum 

San 

Francisco 
2003 1 

Lập trình 

mạng 

4

1 
Computer 

networking 

Stanford H. 

Rowe, Marsha L. 

Schuh 

Upper 

Saddle 

River, NJ 2005 

6 

Mạng máy 

tính nâng 

cao 

4

2 

Computer security 

and cryptography 

Alan G. 

Konheim Wiley 2007 
1 

Mật mã học 

cơ sở 

4

3 

Điện toán đám mây 

Huỳnh Quyết 

Thắng; Nguyễn 

Hữu Đức, Doãn 

Trung Tùng…và 

những người 

khác 

Bách 

khoa Hà 

Nội 

2014 1 
Điện toán 

đám mây 

4

4 

Điện toán đám mây  

Huỳnh Quyết 

Thắng ; Nguyễn 

Hữu Đức, Doãn 

Trung Tùng…và 

những người 

khác 

Bách 

khoa Hà 

Nội 

2014 1 

Phân tích 

dữ liệu trên 

điện toán 

đám mây 

4

5 Giáo trình nhập 

môn trí tuệ nhân tạo 

Từ Minh Phương 

Thông tin 

và 

Truyền 

thông 

2016 5 
Trí tuệ 

nhân tạo 

4

6 
Lập trình di động 

trên môi trường 

Android Lê Văn Hạnh 

Trường 

đại học 

Quốc tế 

Hồng 

Bàng 

2014 1 

Phát triển 

ứng dụng di 

động 

4

7 
Machine Learning  Tom M. Mitchell 

NY. 

:McGraw

-Hill 

1997 1 Học máy 

4

8 

Nhập môn Linux và 

phần mềm mã 

nguồn mở Hà Quốc Trung 

Bách 

khoa Hà 

Nội 

2018 5 
Hệ điều 

hành linux 

4

9 

Quản lý dự án công 

nghệ thông tin 

Lê Văn Phùng, 

Trần Nguyên 

Thông tin 

và 
2015 5 

Quản lý dự 

án công 
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Hương, Lê 

Hương Giang 

Truyền 

thông 

nghệ thông 

tin 

5

0 

Quản trị Windows 

Server 2008 

Tô Thanh Hải;  

Phương Lan 

Phương 

Đông 
2009 5 

Quản trị hệ 

thống 

5

1 

Software 

engineering, Alpha 

Science 

International 

Limited 

G. Jeyakumar, V. 

Subashri, 

Shriram K 

Vasudevan, 

Prashant R. Nair 

Alpha 

Science 

Internatio

nal Ltd 

2017 1 
Công nghệ 

phần mềm 

5

2 

Tài liệu hướng dẫn 

thực hành Thiết kế 

và lập trình Web 

Nguyễn Hữu 

Vĩnh, Võ Quốc 

Lương 

Trường 

Đại học 

Thủ Dầu 

Một 

2017 1 
Lập trình 

web 

5

3 

The Basics of 

Information 

Security:Understand

ing the 

Fundamentals of 

InfoSec in Theory 

and Practice 

Jason Andress, 

Steven 

Winterfeld Elsevier 

2014 1 

An toàn và 

bảo mật 

thông tin 

5

4 
Cơ sở và ứng dụng 

internet of things 

Phan Văn Ca, 

Trương Quang 

Phúc 

Đại học 

Quốc gia 

Tp.HCM 

2017 1 

Chuyên đề 

internet of 

thing 

5

5 

Dữ liệu lớn 

Viktor Mayer-

Schonberger, 

Kenneth Cukier; 

Vũ Duy Mẫn Nxb. Trẻ 

2017 3 
Chuyên đề 

dữ liệu lớn 

5

6 

Fundamentals of 

Relational Database 

Management 

Systems 

S. Sumathi, S. 

Esakkirajan Springer 2007 

1 

An toàn 

ứng dụng 

web và csdl 

5

7 

Getting Started with 

React Native:Learn 

to build modern 

native iOS and 

Android 

applications using 

JavaScript and the 

incredible power of 

React 

Ethan Holmes, 

Tom Bray 

Packt 

Publishin

g 

2015 1 

Phát triển 

ứng dụng di 

động đa 

nền tảng 
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5

8 Giáo trình mạng và 

truyền dữ liệu 

Nguyễn Ngọc 

Cương, Phạm 

Ngọc Lãng 

Thông tin 

và 

Truyền 

thông 

204 5 

Công nghệ 

mạng 

không dây 

5

9 

Giáo trình phân tích 

thiết kế hệ thống 

hướng đối tượng 

bằng UML 
Đoàn Văn Ban, 

Nguyễn Thị Tĩnh 

Đại học 

sư phạm 

2011 5 

Phát triển 

hệ thống 

thông tin 

nhân sự tiền 

lương 

6

0 

Network Security 

Network Security 

Essentials:Applicati

ons and Standard  William Stallings 

Prentice 

Hall 

Copyrigh

t 

2011 1 
An ninh 

mạng 

6

1 

Nhập môn Linux và 

phần mềm mã 

nguồn mở 
TS Hà Quốc 

Trung 

Bách 

khoa Hà 

Nội 2018 

5 

Phát triển 

phần mềm 

mã nguồn 

mở  

6

2 

Operating system 

concepts 

A. Silberschatz 

& P.Abraham 

Silberschatz, 

Peter Baer 

Galvin, Greg 

Gagne.Galvin, 

John Wiley & 

Sons Wiley 2018 

1 
An toàn hệ 

điều hành 

6

3 
OpenStack : 

building a cloud 

environment Egle Sigler 

Packt 

Publishin

g 

2016 

1 

Phát triển 

ứng dụng 

trên điện 

toán đám 

mây 

 

3.2. Danh mục sách chuyên khảo, tạp chí của ngành đào tạo. 

Bảng 3.2 - Danh mục sách chuyên khảo, tạp chí của ngành đào tạo 

T

T 

Tên sách chuyên 

khảo/tạp chí 
Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản số, 

tập, năm 

xuất bản 

Số 

bản 

Sử 

dụng 

cho 

học 

phần 

Đúng/K

hông 

đúng so 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

2 

Toán rời rạc - Ứng 

dụng trong tin học 
Kenneth H.Rosen 

NXB 

Thống Kê 
1 

Toán 

rời rạc    
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3 

Nhập môn logic 

học. 

Phạm Đình 

Nghiệm. 

Nxb. 

ĐHQG, 

Tp.HCM, 

2007 

10 

Tư duy 

biện 

luận 

ứng 

dụng    

4 

Hướng dẫn thực 

hành Adobe 

Dreamwever CS6 

Nguyễn Khải Hoàn 

Giao 

thông vận 

tải, 2011 

3 
Thiết 

kế web 
   

5 

Giáo trình mạng 

máy tính nâng cao 
Trần Công Hùng  1 

Mạng 

máy 

tính    

6 

CCNA: Cisco 

certified network 

associate study 

guide (5th ) 

Todd Lammle 
SYBEX, 

2005 
4 

Mạng 

máy 

tính 
   

7 

Quản trị mạng 

Windows Server 

2008 (Tập 1,2) 

Ngọc Bích, Tường 

Thụy 

NXB 

Thông tin 

và Truyền 

thông, 

2012 

5 

Quản 

trị hệ 

thống 

   

8 

A Framework for 

Programming and 

Problem Solving 

Kenneth A. 

Lambert, Martin 

Oshorne, 

Prentice 

Hall, 2003 
30 

Phươn

g pháp 

lập 

trình 

hướng 

đối 

tượng   

9 

Building Web 

Services with .NET 

Remoting and 

ASP.NET – Ashish 

Banerjee 

 

Aravind Corera, 

Zach Greenvoss, 

Andrew owczyk, 

Christian Nagel, 

Chris Peiris, Thiru 

Thangarathinam, 

Brad Maiani. 

 5 

Phát 

triển 

phần 

mềm 

theo 

hướng 

dịch vụ   

10 

Nhập môn Linux và 

phần mềm mã 

nguồn mở 

TS Hà Quốc Trung 

Từ điển 

Bách khoa 

Hà Nội, 

2011 

40 

Phát 

triển 

phần 

mềm 

mã 

nguồn 

mở   
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11 

Giáo trình Phân tích 

thiết kế hệ thống 

thông tin quản lý 

Phạm Minh Tuấn 
NXB Hà 

Nội, 2005 
10 

Phát 

triển hệ 

thống 

thông 

tin kế 

toán   

12 

Văn kiện Đại hội 

Đảng thời kỳ đổi 

mới và hội nhập 

(Đại hội 

VI,VII,VIII,IX,X,X

I),  

Đảng Cộng sản Việt 

Nam 

Nxb 

Chính trị 

quốc gia, 

Hà Nội. 

2013 

10 

Tư 

tưởng 

hồ chí 

minh 

  

13 

Toán cao cấp 

Trần Ngọc Hội, 

Nguyễn Chính 

Thắng, Nguyễn Viết 

Đông 

2009 13 

Toán 

cao cấp 

a1, a2 
  

14 

 The $100 Startup: 

Reinvent The Way 

You Make A 

Living, Do What 

You Love, And 

Create A New 

Future,  

Chris Guillebeau 

Crown 

Business, 

2012 

7 

Đổi 

mới 

sang 

tạo và 

khởi 

nghiệp 
  

15 

Lý thuyết xác suất 

và thống kê toán 
Hoàng Ngọc Nhậm 

NXB Đại 

học Kinh 

tế TP. 

HCM. 

10 

Xác 

suất 

thống 

kê   

16 

Cryptography: 

Theory and Practice 

- 

Chapman 

DOUGLAS 

ROBERT 

STINTON 

Hall/CRC, 

2006. 
6 

An 

toàn và 

bảo 

mật 

thông 

tin   

17 

Big Data Made 

Easy - A Working 

Guide to the 

Complete 

Hadoop Toolset 

Michael Frampton 
Apress, 

2014 
10 

Chuyê

n đề 

Dữ liệu 

lớn 
  

18 

Cấu trúc dữ liệu và 

thuật toán 
Trần Thông Quế. 

Thông tin 

và Truyền 

thông 

5 

Cấu 

trúc dữ 

liệu và   



  
 

40 

giải 

thuật 

19 

Nhập môn cơ sở dữ 

liệu quan hệ  
Lê Tiến Vương 

NXB 

Thống Kê, 

2009 

4 
Cơ sở 

dữ liệu 
  

20 

C++ An 

Introduction to 

Computing, 3rd-

Edition 

Larry Nyhoff, 

Joel 

Adams 

&amp 

7 

Cơ sở 

lập 

trình 
  

21 

 Architecting the 

Cloud - Design 

Decisions for Cloud 

Computing Service 

Models 

Michael J. Kavis 
Wiley, 

2014 
12 

Điện 

toán 

đám 

mây 
  

22 

UNIX Operating 

System – The  

Development 

Tutorial via UNIX 

Kernel Services. 

Yukun Liu, Yong 

Yue, Liwei Guo 

Springer, 

2011 
13 

Đồ án 

chuyên 

ngành 

  

23 

Giáo trình phân tích 

thiết kế phần mềm 

Đỗ Văn Uy-Nguyễn 

Ngọc Bình, 

 

Đại học 

Bách 

Khoa Hà 

Nội, 2001 

15 

Hệ 

Điều 

Hành 

Unix - 

Linux   

24 

 Agile ERP 

 

Gerard Meszaros, 

Janice Aston 
2007 10 

Hệ kế 

hoạch 

nguồn 

lực 

doanh 

nghiệp   

25 

Bài giảng Hệ Quản 

Trị Cơ Sở Dữ Liệu 

 

 

Trường 

Đại học 

Hàng Hải 

Việt Nam, 

2011 

7 

Hệ 

quản 

trị cơ 

sở dữ 

liệu   

26 

Beginning Arduino 

Programming 
Brian Evans 

Technolog

y in 

AcTion, 

12 

Chuyê

n đề 

interne

t of 

things   
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27 

Discovering 

Knowledge in Data 

– An Introduction 

to Data Mining 

Daniel T. Larose 

Wiley & 

Sons, 

2005 

12 

Khai 

phá dữ 

liệu 

trên 

điện 

toán 

đám 

mây   

28 

 The C 

programming 

language 

Brian W. 

Kernighan, Dennis 

M. Ritchie 

Prentice 

Hall 

Internatio

nal 

Editions, 

1997 

5 

Kỹ 

thuật 

lập 

trình 

  

29 

The java 

programming 

language (Vol. 2) 

Arnold, K., Gosling, 

J., Holmes, D., 

&amp; Holmes, D. 

Reading: 

Addison-

wesley, 

2000 

3 
Lập 

trình 

java  
  

30 

Kỹ thuật xây dựng 

ứng dụng ASP.net 
Nguyễn Văn Lân 

Lao động 

xã hội, 

2008 

5 Lập 

trình 

web   

31 

Computer 

Networks, Fourth 

Edition 

Andrew S. 

Tanenbeau 

Prentice 

Hall Inc, 

2003 

6 Mạng 

máy 

tính   

32 

 Operating System 

Concepts 

Silberschatz, 

Galvin, Gagne 

John 

Wiley & 

Sons, 

2013 

4 Nguyê

n lý hệ 

điều 

hành   

33 

Exploring 

Engineering: An 

Introduction to 

Engineering and 

Design 

Philip K., Robert 

B., William K., 

George W. 

Second 

edition 

Elsevier, 

2010 

5 Nhập 

môn 

ngành 

công 

nghệ 

thông 

tin   

34 

Phân tích thiết kế 

hệ thống hướng đối 

tượng bằng UML  

Phạm Nguyễn 

Cương- Hồ Tường 

Vinh 

KHTN-TP 

HCM, 

2015 

12 Phân 

tích 

thiết và 

kế hệ 

thống 

thông 

tin   
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Hồ sơ kèm Biên bản kiểm tra điều kiện thực tế của cơ sở 

 Bình Dương, ngày       tháng        năm 2019 

 KT. HIỆU TRƯỞNG 

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
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UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 

Tên ngành: Công nghệ thông tin; Mã số: 7480201 

Trình độ đào tạo: Đại học chính quy 

 

Kính gửi:  Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

  Ủy ban nhân tỉnh Bình Dương. 

 

 

I. Sự cần thiết mở ngành đào tạo  

1. Giới thiệu khái quát về cơ sở đào tạo 

Ngày 24 tháng 6 năm 2009, Đại học Thủ Dầu Một được thành lập theo Quyết định 

số 900/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Qua 10 năm hoạt động, Trường đã định hình là 

trường Đại học đa ngành, đa lĩnh vực phát triển theo định hướng ứng dụng, phát triển theo 

mô hình đại học tiên tiến. Với triết lý “Khát vọng – Trách nhiệm – Sáng tạo”, trường Đại 

học Thủ Dầu Một đã khẳng định vị thế của một đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học chất 

lượng cao, là đại diện tiêu biểu cho sức mạnh tri thức của tỉnh Bình Dương. Bộ máy Trường 

gồm Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, 08 khoa, 15 phòng, 

ban chức năng và 11 trung tâm, 02 viện nghiên cứu. Tháng 11 năm 2017, trường Đại học 

Thủ Dầu Một đã hoàn thành công tác kiểm định và nhận giấy chứng nhận đat chuẩn chất 

lượng quốc gia. Nhà trường đã hoàn thành kiểm định chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn 

Bộ giáo dục và đào tạo (4 chương trình) và theo tiêu chuẩn AUN-QA (4 chương trình). 

Về nhân sự, đến tháng 06/2019, đội ngũ cán bộ khoa học của trường có 02 giáo sư, 

18 phó giáo sư, 120 tiến sĩ, 480 thạc sĩ, 112 cán bộ - giảng viên đang làm nghiên cứu sinh 

trong và ngoài nước. 

Về đào tạo, đến tháng 6/2019, quy mô của Trường là 15.000 sinh viên chính quy và 

1.000 học viên cao học đang học tập và nghiên cứu ở 31 chương trình đào tạo đại học, 9 

chương trình đào tạo cao học và 1 chương trình đào tạo tiến sĩ, thuộc các lĩnh vực kinh tế, 

kỹ thuật công nghệ, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn, sư phạm. Tỷ lệ có việc 

làm ngay khi ra trường là trên 80%, tỷ lệ có việc làm ở khối ngành kinh tế, sư phạm cao 

hơn; tỷ lệ sinh viên khối ngành kỹ thuật, ngoại ngữ có việc làm bán thời gian phù hợp với 

chuyên ngành đào tạo từ khi chưa ra trường khá cao.  

Về nghiên cứu khoa học, mục tiêu chiến lược là nghiên cứu về Đông Nam Bộ - 

Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đại học Thủ Dầu Một đang đầu tư mạnh mẽ cho hoạt 

động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tập trung nghiên cứu về công nghệ 

sinh học, nông nghiệp đô thị, chất lượng giáo dục, thành phố thông minh, trường học thông 

minh. Tỷ lệ giảng viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học là 70%. Sinh viên 

tham gia nghiên cứu khoa học tỷ lệ cao. 

Về hợp tác quốc tế, Trường đã thiếp lập quan hệ hợp tác, liên kết đào tạo với hơn 50 

đơn vị giáo dục trên thế giới; đồng thời ký kết hợp tác cung ứng lao động chất lượng cao 
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cho các doanh nghiệp nước ngoài đang đóng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Bên cạnh đó, 

từ năm 2010, Trường hỗ trợ đào tạo cho các sinh viên nước Cộng hòa dân chủ nhân dân 

Lào theo thỏa thuận hỗ trợ hợp tác giữa tỉnh Bình Dương và tỉnh Champasak, cụ thể là đào 

tạo nguồn nhân lực ở hai ngành Kinh tế và Công nghệ thông tin. 

Trong chiến lược phát triển đến năm 2020, Đại học Thủ Dầu Một sẽ hoàn thiện hệ 

thống đào tạo gồm 47 ngành đại học, 22 ngành cao học, 09 ngành tiến sĩ với quy mô là 

15.100 học viên – sinh viên (ĐH: 14.000, Sau ĐH: 1.100), trở thành cơ sở đào tạo ngang 

tầm với các trường đại học có uy tín trong nước, tiến tới tiếp cận chuẩn mực giáo dục đại 

học khu vực và thế giới. Đến năm 2025, tỷ lệ ngành đào tạo theo định hướng nghiên cứu 

là 40% tổng số ngành đào tạo, tiến tới đạt tỷ lệ 60%; ngành đào tạo sau đại học chiếm 60% 

trên tổng số ngành đại học. 

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường bao gồm: 08 khoa, 15 phòng, ban chức năng và 

11 trung tâm, 02 viện nghiên cứu và hiện đang tọa lạc tại: số 06 Trần Văn Ơn, P. Phú Hòa, 

Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Khuôn viên Trường rộng 6,74 ha. Đây là nơi học tập, 

nghiên cứu của gần 19.000 CB-GV, SV của Trường. Ngoài ra, cơ sở đang xây dựng của 

Trường: tọa lạc tại Khu công nghiệp Mỹ Phước, Bến Cát với diện tích 57,6 ha được đầu tư 

xây dựng hiện đại, tích hợp nhiều công năng phục vụ hiệu quả công tác đào tạo, nghiên 

cứu của Trường trong tương lai. 

2. Trình bày sự cần thiết về việc mở ngành 

2.1 Xu hướng và chính sách quốc gia 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Industry 4.0) đang diễn ra trên toàn cầu, vừa 

là thách thức nhưng cũng vừa là cơ hội rất tốt để Việt Nam có thể tận dụng xử lý hàng loạt 

vấn đề lớn trong phát triển kinh tế đất nước và tái cơ cấu trong lĩnh vực công nghiệp, cải 

tiến mô hình tổ chức sản xuất công nghiệp theo hướng tối ưu hóa các nguồn lực đầu vào, 

đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa và phát triển các ngành công nghiệp mới.  

Trong bối cảnh này, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 

22/3/2018, Nghị quyết số 36-NQ/TW, Nghị quyết số 52-NQ/TW trong việc phát triển công 

nghiệp CNTT, điện tử - viễn thông Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 khẳng 

định tận dụng tối đa lợi thế của đất nước đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng, khai thác 

triệt để thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, lợi thế thương mại để phát 

triển nhanh, chuyên sâu một số ngành công nghiệp nền tảng, chiến lược, có lợi thế cạnh 

tranh. Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp điện tử là con đường chủ 

đạo; phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo là trung tâm; phát triển công nghiệp chế tạo 

thông minh là bước đột phá; chú trọng phát triển công nghiệp xanh. Ngoài ra, trong Chiến 

lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 Chính phủ 

đã xác định 3 nhóm ngành công nghiệp lựa chọn ưu tiên phát triển, gồm: Công nghiệp chế 

biến chế tạo, Ngành Điện tử và viễn thông, Năng lượng mới và năng lượng tái tạo. Đối với 

ngành Điện tử và viễn thông giai đoạn 2025, ưu tiên phát triển sản phẩm thiết bị máy tính, 

điện thoại, linh kiện. Giai đoạn sau năm 2025, ưu tiên phát triển phần mềm, nội dung số, 

dịch vu Công nghệ thông tin và điện tử y tế.  

Đồng thời Chiến lược cũng định hướng quy hoạch không gian theo các vùng lãnh thổ 

sẽ bao gồm vùng công nghiệp lõi và vùng công nghiệp đệm, trong đó các địa phương thuộc 
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vùng lõi gồm 4 vùng kinh tế trọng điểm và 5 khu kinh tế biển được ưu tiên phát triển. Quy 

hoạch đề ra mục tiêu, định hướng đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030. Quy hoạch tập trung 

vào 10 ngành công nghiệp chủ yếu như: ngành cơ khí - luyện kim; ngành hóa chất; ngành 

điện tử, công nghệ thông tin; ngành dệt may-da giày; ngành chế biến nông lâm thủy sản, 

thực phẩm, đồ uống; ngành sản xuất vật liệu xây dựng; ngành khai thác và chế biến khoáng 

sản; ngành điện; ngành than; ngành dầu khí. Điểm mới của Quy hoạch giai đoạn này định 

hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ tập trung vào 3 ngành gồm cơ khí - luyện kim; điện tử 

- tin học, dệt may - da giày. Trong đó xác định xây dựng các khu, cụm công nghiệp hỗ trợ 

tại Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, 

Bình Dương, Tây Ninh và Đà Nẵng. 

 

2.2 Xu hướng phát triển nguồn nhân lực của vùng và địa phương 

Vùng Đông Nam Bộ (bao gồm 6 tỉnh, thành phố: TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Tây Ninh, 

Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu) có vị trí, vai trò đặc biệt quan 

trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của cả nước; hội tụ phần lớn các điều kiện 

và lợi thế nổi trội để phát triển công nghiệp, dịch vụ, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp 

hóa – hiện đại hóa; đặc biệt là phát triển công nghiệp công nghệ cao, cơ khí, công nghiệp 

điện tử, công nghệ thông tin, công nghiệp dầu khí và sản phẩm hóa dầu; phát triển dịch vụ 

cao cấp, dịch vụ du lịch, dịch vụ viễn thông, tài chính, ngân hàng; nghiên cứu ứng dụng và 

triển khai khoa học – công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao…. (theo Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư trong Hội nghị “Quy hoạch phát triển nhân lực các tỉnh vùng Đông Nam 

Bộ giai đoạn 2011-2020” ngày 27 tháng 12 năm 2010 tại Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương). 

Dự báo xác định nhu cầu nhân lực có trình độ tại TP Hồ Chí Minh trong giai đoạn 

2015 – 2020 đến năm 2025, dự kiến nhu cầu nhân lực 1 năm khoảng 270.000 chỗ việc làm 

trống tập trung vào 4 nhóm ngành công nghiệp chính bao gồm: Cơ khí, Điện tử - Công 

nghệ thông tin, Chế biến lương thực thực phẩm, Hóa chất – Nhựa cao su.  

Ngoài ra, tỉnh Bình Dương, với định hướng 6 nhóm ngành công nghiệp trọng điểm 

ưu tiên phát triển là cơ khí, điện tử, hóa chất, công nghiệp hỗ trợ, chế biến nông sản, thực 

phẩm, sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp và 3 nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực là 

nhóm sản phẩm điện - điện tử - viễn thông, đã thu hút trên 8.500 dự án đầu tư, trong đó có 

trên 2.000 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn 11 triệu USD. Vì vậy, nhu cầu về lao động 

nghề hàng năm của các doanh nghiệp ở Bình Dương là rất cao. 

Tổng hợp từ những yếu tố trên, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ của trường Đại học Thủ 

Dầu Một, đơn vị trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ đào tạo nhận thấy việc tăng cường quy mô 

đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ thông tin là cần thiết. Đồng thời với những đầu tư vào công 

tác đào tạo cán bộ giảng dạy, nâng cấp cơ sở vật chất, tăng cường quản lý và giám sát quá 

trình đào tạo, tăng thời lượng thực hành và triết lý giáo dục hòa hợp tích cực. Đây chính là 

những thế mạnh của Trường Đại học Thủ Dầu Một. Điều này đảm bảo cho Khoa Kỹ thuật 

– Công nghệ có môi trường đào tạo thuận lợi để phát triển đào tạo ngành Công nghệ thông 

tin có chất lượng cao đáp ứng được nhu cầu xã hội. 
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II. Tóm tắt điều kiện mở ngành đào tạo 

A - Năng lực cơ sở đào tạo. 

1. Đội ngũ giảng viên và kỹ thuật viên cơ hữu của cơ sở 

1.1. Đội ngũ giảng viên cơ hữu của chương trình đào tạo 

 

Bảng 1.1.1. Danh sách giảng viên cơ hữu đúng ngành đào tạo  

TT 

Họ và tên,  

năm sinh, chức vụ 

hiện tại 

Chức danh 

khoa học, năm 

phong, Học vị, 

nước, năm tốt 

nghiệp 

Chuyên ngành 
Năm, nơi tham 

gia giảng dạy 

1 Lê Tuấn Anh 

Năm sinh: 1974 

Chức vụ: Trưởng 

Khoa Kỹ thuật -

Công nghệ 

PGS: năm 2016 

Tiến sĩ, Hàn 

Quốc, 

năm: 2012 

Kỹ thuật máy 

tính 

Theo lý lịch khoa 

học 

2 Bùi Thanh Hùng 

Năm sinh: 1980 

Giảng viên 

Tiến sĩ, Nhật 

Bản, năm 2013 

Khoa học máy 

tính 

Theo lý lịch khoa 

học 

3 
Vũ Văn Nam 

Năm sinh: 1967 

Giảng viên 

Thạc sĩ  

Giảng viên 

chính năm: 

2001 

Công nghệ 

thông tin 

Theo lý lịch khoa 

học 

4 Nguyễn Hữu Vĩnh 

Năm sinh: 1975 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, năm 

2011 

Truyền dữ liệu 

và Mạng máy 

tính 

Theo lý lịch khoa 

học 

5 Nguyễn Thị Thủy 

Năm sinh: 1982 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 

Năm 2010 

Khoa học máy 

tính 
Theo lý lịch khoa 

học 

6 Nguyễn Ngọc Thận 

Năm sinh: 1974 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 

Năm 2007 

Công nghệ 

thông tin 
Theo lý lịch khoa 

học 

7 Võ Quốc Lương 

Năm sinh: 1982 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 

Năm 2010 

Khoa học máy 

tính 
Theo lý lịch khoa 

học 

8 Trần Văn Tài 

Năm sinh: 1986 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam , năm 

2016 

Khoa học máy 

tính 
Theo lý lịch khoa 

học 

9 

Nguyễn Đình Thọ 

Năm sinh: 1985 

Giang viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, năm 

2015 

Công nghệ 

thông tin 
Theo lý lịch khoa 

học 
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10 

Nguyễn Kim Duy 

Năm sinh: 1983 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, Năm 

2016 

Công nghệ 

thông tin 
Theo lý lịch khoa 

học 

 

Bảng 1.1.2. Danh sách giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy 

TT 
Họ và tên, năm 

sinh 

Chức 

danh KH, 

năm công 

nhận 

Học vị, năm 

công nhận 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

Học phần dự 

kiến đảm 

nhiệm 

1 

Lê Tuấn Anh 

Năm sinh: 1974 

PGS, năm 

2016 

Tiến sĩ, Hàn 

Quốc, 

năm: 2012 

Kỹ thuật máy 

tính 

Nhập môn 

ngành công 

nghệ thông tin, 

Nguyên lý hệ 

điều hành 

2 

Nguyễn Thị 

Kim Ngân 

Năm sinh: 1983 

 Tiến sĩ, Pháp, 

năm 2010 

Toán học 
Toán cao cấp 

A1 

3 

Phan Thanh 

Bằng 

Năm sinh: 1957 

 

Thạc sĩ, Việt 

Nam,  

năm: 

 

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh, Chủ 

nghĩa xã hội 

khoa học, 

Những vấn đề 

kinh tế - xã hội 

Đông Nam bộ, 

Triết học Mác 

– Lênin, Lịch 

sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam, 

Kinh tế chính 

trị Mác - Lênin 

4 

Trương Hải 

Huyền Thanh 

Năm sinh: 1989 

 
Thạc sỹ: Hàn 

Quốc, 2014 

Quản trị 

Marketting 

Quản trị doanh 

nghiệp, Quản 

trị Marketting 

5 
Lê Văn Gấm 

Năm sinh: 1990 
 

Thạc Sỹ, Việt 

Nam, 2019 
Luật 

Pháp luật đại 

cương 

6 

Huỳnh Duy 

Nhân 

Năm sinh: 1974 

 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, năm 

2008 

Vật lý chất 

rắn 

Vật lý đại 

cương 1 

7 
Võ Viết Trí 

Năm sinh: 1966 
 

Tiến sĩ, Việt 

Nam, 

Năm 2016 

Toán học – 

Giải tích toán 

học 

Toán cao cấp 

A2 
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8 

Triệu Nguyên 

Hùng 

Năm sinh: 1982 

 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, năm 

2008 

Xác suất 

thống kê toán 

Xác suất thống 

kê (A) 

9 
Bùi Thanh Hùng 

Năm sinh: 1980 
 

Tiến sĩ, Nhật 

Bản, năm 

2013 

Khoa học 

máy tính 

Nghiên cứu 

khoa học, Cơ 

sở lập trình 

trong phân tích 

dữ liệu 

10 
Vũ Văn Nam 

Năm sinh: 1967 
 

Thạc sĩ  

Giảng viên 

chính năm: 

2001 

Công nghệ 

thông tin 

Cấu trúc dữ 

liệu và giải 

thuật, Lập trình 

trên Windows 

11 

Nguyễn Hữu 

Vĩnh 

Năm sinh: 1975 

 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, năm 

2011 

Truyền dữ 

liệu và Mạng 

máy tính 

Thiết kế Web, 

Lập trình Web 

12 

Nguyễn Thị 

Thủy 

Năm sinh: 1982 

 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 

Năm 2010 

Khoa học 

máy tính 

Cơ sở dữ liệu, 

Hệ quản trị cơ 

sở dữ liệu 

13 

Nguyễn Ngọc 

Thận 

Năm sinh: 1974 

 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 

Năm 2007 

Công nghệ 

thông tin 

Công nghệ 

phần mềm  

14 
Võ Quốc Lương 

Năm sinh: 1982 
 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 

Năm 2010 

Khoa học 

máy tính 

Mạng máy 

tính, Mạng 

máy tính nâng 

cao, Quản trị 

hệ thống, Kiểm 

thử xâm nhập 

15 
Trần Văn Tài 

Năm sinh: 1986 
 

Thạc sĩ, Việt 

Nam , năm 

2016 

Khoa học 

máy tính 

Cơ sở lập trình, 

Kỹ thuật lập 

trình, Hệ điều 

hành mạng 

linux 

16 

Nguyễn Đình 

Thọ 

Năm sinh: 1985 

 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, năm 

2015 

Công nghệ 

thông tin 

Đồ án cơ sở 

ngành, Điện 

toán đám mây, 

Phát triển phần 

mềm mã nguồn 

mở 

17 

Nguyễn Kim 

Duy 

Năm sinh: 1983 

 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, Năm 

2016 

Công nghệ 

thông tin 

Lý thuyết đồ 

thị, Phân tích 

dữ liệu trên 
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điện toán đám 

mây 

18 

Nguyễn Xuân 

Dũng 

Năm sinh: 1949 

 

Tiến sĩ, Tiệp 

Khắc,  

năm: 1989 

Tin học – 

Điều khiển 

học 

Toán rời rạc, 

Trí tuệ nhân 

tạo 

19 

Hoàng Mạnh Hà 

Năm sinh: 1971 

Giảng viên 

 

Tiến sĩ, Việt 

Nam, năm 

2012 

Đảm bảo 

toán học cho 

máy tính và 

hệ thống tính 

toán 

Kiến trúc máy 

tính và hợp 

ngữ, Học máy 

20 

Dương Kim Chi 

Năm sinh: 1978 

Giảng viên 

 

Thạc sĩ-NCS, 

Việt Nam,  

năm: 2009 

Tin học 

Phân tích và 

thiết kế hệ 

thống thông 

tin, Hệ thống 

hoạch định 

nguồn lực 

doanh nghiệp 

ERP, Chuyên 

đề Dữ liệu lớn 

21 

Cao Thanh 

Xuân 

Năm sinh: 1977 

Giảng viên 

 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, năm 

2009 

Khoa học 

máy tính 

Quản lý dự án 

công nghệ 

thông tin 

22 

Hồ Đắc Hưng 

Năm sinh: 1991 

Giảng viên 

 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 

Năm 2016 

Hệ thống 

thông tin 

Phát triển ứng 

dụng di động, 

Mật mã học cơ 

sở, Phát triển 

ứng dụng di 

động đa nền 

tảng, Các kỹ 

thuật giấu tin 

23 

Trần Cẩm Tú 

Năm sinh: 1985 

Giảng viên 

 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 

Năm 2017 

Khoa học 

máy tính 

Lập trình 

mạng, An ninh 

mạng, Công 

nghệ mạng 

không dây  

24 

Trần Bá Minh 

Sơn Năm sinh: 

1982 

Giảng viên 

 

Thạc sĩ, Việt 

Nam,  

năm: 2009 

Khoa học 

máy tính 

Đổi mới, sáng 

tạo và khởi 

nghiệp, Chuyên 

đề Internet of 

Things 



  
 

50 

25 

Nguyễn Hải 

Vĩnh Cường 

Năm sinh: 1991 

Giảng viên 

 

Thạc sĩ, Việt 

Nam , năm 

2018 

Khoa học 

máy tính 

Phát triển ứng 

dụng trên điện 

toán đám mây, 

An toàn hệ 

điều hành, An 

toàn ứng dụng 

Web và CSDL 

26 
Nguyễn Tấn Lộc 

Năm sinh 1984 
 

Thạc sĩ, Việt 

Nam , năm 

2013 

Công nghệ 

thông tin 

Phương pháp 

lập trình hướng 

đối tượng 

27 

Võ Thị Diễm 

Hương 

Năm sinh: 1985 

 

Thạc sĩ, Việt 

Nam , năm 

2017 

Hệ thống 

Thông tin 

An toàn và bảo 

mật thông tin, 

Phát triển hệ 

thống thông tin 

nhân sự và tiền 

lương 

 

1.2. Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên hướng dẫn thí nghiệm cơ hữu  

Bảng 1.2.1. Danh sách kỹ thuật viên, nhân viên hướng dẫn thí nghiệm cơ hữu phục vụ 

ngành đăng ký đào tạo 

Số TT 
Họ và tên, năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên 

môn, nghiệp 

vụ, năm tốt 

nghiệp 

Phụ trách PTN, 

thực hành 

Phòng thí nghiệm, 

thực hành phục vụ 

học phần nào trong 

CTĐT 

1 
Nguyễn Thế Bảo 

Năm sinh: 1985 

Thạc sĩ, 

2018 

Phòng thực hành 

máy tính 

Các học phần cơ sở 

ngành. 

2 
Võ Văn Lên 

Năm sinh:1987 

Thạc sĩ, 

2019 

Phòng thực hành 

máy tính 

Các học phần liên 

quan đến xây dựng 

và phát triển phần 

mềm, kiểm thử phần 

mềm 

3 
Ngô Thị Ngọc Dịu 

Năm sinh: 1980 

Thạc sĩ, 

2018 

Phòng thực hành 

máy tính 

Các học phần 

chuyên ngành: phân 

tích và xử lý dữ liệu, 

máy học, trí tuệ 

nhân tạo 

4 
Ngô Hồng Minh 

Năm sinh: 1983 

Thạc sĩ, 

2011 

Phòng thực hành 

máy tính 

Các học phần 

chuyên sâu 
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5 

Đặng Phạm Hữu 

Thảo 

Năm sinh: 1984 

Thạc sĩ, 

2011 

Phòng thí 

nghiệm thành 

phố thông minh 

Các học phần thực 

hành IoT, viễn 

thông, phân tích dữ 

liệu, trí tuệ nhân tạo, 

đồ án, báo cáo tốt 

nghiệp. 

 

2.  Cơ sở vật chất và trang thiết bị 

2.1. Phòng học, giảng dạy, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy 

 

Bảng 2.1 – Danh sách phòng học, giảng dạy, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy 

Số 

TT 

Loại phòng học 

(Phòng học, giảng 

đường, phòng học 

đa phương tiện, 

phòng học chuyên 

dụng) 

Số 

lượng 

Diện 

tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính hỗ 

trợ giảng dạy 

Tên thiết bị Số lượng Phục vụ 

học phần 

1 Phòng học từ 20 – 

30 chỗ ngồi 
23 

 
Tivi 65 inch 

1 

 

2 Phòng học từ 40 – 

60 chỗ ngồi 
91 

 
Tivi 65 inch 

1 

3 Phòng học từ 63 – 

84 chỗ ngồi 
42 

 
Tivi 65 inch 

1 

4 Phòng học từ 90-

160 chỗ ngồi 
16 

 
Tivi 65 inch 

1 

5 Hội trường 1 sức 

chứa 250 chỗ ngồi 
01 

 Màn hình 

300 inch 

1 

6 Hội trường 2 sức 

chứa 660 chỗ ngồi 
01 

 Màn hình 

300 inch 

1 

7 
Phòng máy tính 

09  Bộ máy vi 

tính để bàn 

500 

8 Phòng thí nghiệm 

dữ liệu lớn 

01  
 

 

 

2.2. Phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành và trang thiết bị phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Bảng 2.2 – Danh sách phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành và trang thiết bị phục vụ thí 

nghiệm, thực hành 

Số 

TT 

Tên phòng thí 

nghiệm, xưởng, 

Diện tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính 

hỗ trợ thí nghiệm, thực hành 
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trạm trại, cơ sở 

thực hành 

Tên thiết bị Số 

lượng 

Phục vụ môn 

học /học phần 

1  Phòng thực hành 

máy tính 1 

100  Máy tính 50 Các học phần 

chuyên sâu Máy chiếu 1 

2   Phòng thực hành 

máy tính 2 

100  Máy tính 50 Các học phần 

chuyên sâu Máy chiếu 1 

3   Phòng thực hành 

máy tính 3 

100  Máy tính 50 Các học phần 

chuyên ngành: 

phân tích và 

xử lý dữ liệu, 

máy học, trí 

tuệ nhân tạo 

Máy chiếu 1 

4  Phòng thực hành 

máy tính 4 

100  Máy tính 50 Các học phần 

chuyên ngành: 

phân tích và 

xử lý dữ liệu, 

máy học, trí 

tuệ nhân tạo 

Máy chiếu 1 

5   Phòng thực hành 

máy tính 5 

100  Máy tính 60 Các học phần 

chuyên ngành: 

Phá triển phần 

mềm kiểm thử 

phần mềm 

Máy chiếu 1 

6  Phòng thực hành 

máy tính 6 

100  Máy tính 60 Các học phần 

chuyên ngành: 

phát triển phần 

mềm, kiểm 

thử phần mềm 

Máy chiếu 1 

7  Phòng thực hành 

máy tính 7 

100  Máy tính 60 Các học phần 

cơ sở ngành. Máy chiếu 1 

8  Phòng thực hành 

máy tính 8 

100  Máy tính 60 Các học phần 

cơ sở ngành. Máy chiếu 1 

9  Phòng thực hành 

máy tính 9 

100  Máy tính 60 Các học phần 

cơ sở ngành. Máy chiếu 1 

10 

Phòng thí nghiệm 

thành phố thông 

minh 

100 

Bộ máy vi tính để 

bàn 
11 

Các học phần 

thực hành IoT, 

viễn thông, 

phân tích dữ 

liệu, trí tuệ 

nhân tạo, đồ 

Máy in 3D 1 

Hệ thống thực tập 

mạng máy tính 

Cisco 

1 
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Hệ thống truyền 

thông băng rộng 
1 

án, báo cáo tốt 

nghiệp. 

11 Phòng máy tính 

hiệu năng cao 

50 
Máy tính hiệu 

năng cao 

1 Các học phần 

Đồ án, báo cáo 

tốt nghiệp 

 

3. Thư viện 

- Diện tích thư viện: 1.980 m2;   Diện tích phòng đọc: 1.410 m2 

- Số chỗ ngồi: 486; Số lượng máy tính phục vụ tra cứu: 40  

- Phần mềm quản lý thư viện: Libol 6.0 do công ty Tinh Vân cung cấp  

- Thư viện điện tử: elib.tdmu.edu.vn; 

- Số lượng sách, giáo trình: 7596 đầu sách, 90.694 bản sách.  

- Tài liệu điện tử: sách 2.750, bài báo 5.600 

Ngoài ra, Thư viện còn có 3.110 file bài trích toàn văn báo - tạp chí các lĩnh vực và 

mua quyền truy cập 6 cơ sở dữ liệu trong ngoài nước: Proquest central, Credo Reference, 

SpringerLink, Tài liệu KH&CN VN, Báo cáo kết quả NCKH đề tài các cấp, Tailieu.vn 

-  Lượng truy cập trung bình 429 lượt/ngày. 

- Liên thông trao đổi: Thư viện có 1.272 ebook nằm trên trang Tailieu.vn 

(http://elib.tdmu.edu.vn/) có trao đổi với hơn 50 trường  ĐH, CĐ cùng mua CSDL của 

Tailieu.vn. 

 

3.1. Danh mục giáo trình của ngành đăng ký đào tạo 

Bảng 3.1 - Danh mục giáo trình của ngành đăng ký đào tạo 

ST

T 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

S

ố 

b

ả

n 

Sử dụng 

cho học 

phần 

1 

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học 

Ngô Đình Qua 

 Đại học 

Sư phạm 

Tp. Hồ 

Chí Minh 

2013 5 
Nghiên cứu 

khoa học 

2 
Tư duy biện luận 

ứng dụng 

 Dương Thị Hoàng 

Oanh, Nguyễn Xuân 

Đạt 

Đại học 

Quốc Gia 

Tp.HCM 

2015 
1

0 

Tư duy 

biện luận 

ứng dụng 

3 
Giáo trình triết 

học Mác – Lênin 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

Nxb. 

Chính trị 

quốc gia, 

Hà Nội 

2019   
Triết học 

mác - lênin 

4 
Kinh tế chính trị 

Mác - Lênin 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

Nxb. 

Chính trị 
2019   

Kinh tế 

chính trị 

mác - lênin 

http://elib.tdmu.edu.vn/


  
 

54 

quốc gia, 

Hà Nội 

5 
Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

Nxb. 

Chính trị 

quốc gia, 

Hà Nội 

2019   

Chủ nghĩa 

xã hội khoa 

học 

6 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

Nxb. 

Chính trị 

quốc gia, 

Hà Nội 

2019   
Tư tưởng 

hồ chí minh 

7 

Giáo trình Đường 

lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

Nxb. 

Chính trị 

quốc gia, 

Hà Nội 

2013 
3

0 

Lịch sử 

đảng cộng 

sản việt 

nam 

8 
Tiềm năng kinh tế 

Đông Nam Bộ 
Trần Hoàng Kim  

Nhà xuất 

bản Thống 

kê 

1995 1 

Những vấn 

đề kinh tế - 

xã hội đông 

nam bộ  

9 Marketing căn bản 

Quách Thị Bửu Châu, 

Đinh Tiên Minh, 

Nguyễn Công Dũng, 

Đào Hoài Nam, 

Nguyễn Văn Trưng 

NXB. Lao 

động 
2016 

1

0 

Quản trị 

marketing 

10 
Giáo trình pháp 

luật đại cương 
Vũ Quang 

Bách khoa 

Hà Nội 
2017 

1

0 

Pháp luật 

đại cương 

11 

Quản trị doanh 

nghiệp : Lý 

thuyết, nghiên cứu 

và thực hành 

H. Kent Baker, 

Ronald Anderson; Lê 

Đạt Chí, Trần Thị Hải 

Lý, Nguyễn Minh 

Ngọc, Nguyễn Anh 

Tú (dịch) 

Kinh tế 

Tp. Hồ 

Chí Minh 

2012 
1

0 

Quản trị 

doanh 

nghiệp 

12 

Khởi nghiệp 4.0 : 

Kinh doanh thông 

minh trong cách 

mạng công nghiệp 

4.0 

H. : Harvard Business 

review Press 

NXB. Lao 

động 
2017 5 

Đổi mới, 

sáng tạo và 

khởi nghiệp 

13 Toán cao cấp A2 

Trần Ngọc Hội 

(ch.b.), Trịnh Thị 

Thanh Hải, Võ Thanh 

Hải 

NXB Đại 

học quốc 

gia 

TPHCM 

2016 5 
Toán cao 

cấp a2 
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14 
Giáo trình toán 

cao cấp A1 

Nguyễn Quang Huy, 

Lê Thị Mai Trang, 

Hoàng Thị Minh Thảo 

NXB Đại 

học quốc 

gia 

TPHCM 

2017 5 
Toán cao 

cấp a1 

15 Toán kỹ thuật Nguyễn Văn Kính 

NXB Đại 

học Quốc 

gia 

TPHCM 

2015 5 
Toán kỹ 

thuật 

16 
Lý thuyết xác suất 

thống kê 

Lê Khánh Luận, 

Nguyễn Thanh Sơn 

NXB Đại 

học Quốc 

gia 

TPHCM 

2013 
1

0 

Xác xuất 

thống kê 

17 
Giáo trình Vật lý 

đại cương A1 

Võ Văn Ớn (chủ 

biên), Huỳnh Duy 

Nhân, Nguyễn Thị 

Huỳnh Nga, Nguyễn 

Đức Hảo 

NXB Đại 

học Huế 
2017 

1

0 

Vật lý đại 

cương a1 

18 
Giáo trình Vật lý 

đại cương A1 

Võ Văn Ớn (chủ 

biên), Huỳnh Duy 

Nhân, Nguyễn Thị 

Huỳnh Nga, Nguyễn 

Đức Hảo 

NXB Đại 

học Huế 
2017 

1

0 

Tt. Vật lý 

đại cương 

a1 

19 
Giáo trình Vật lý 

đại cương A2 

Võ Văn Ớn (chủ 

biên), Huỳnh Duy 

Nhân, Nguyễn Thị 

Huỳnh Nga, Nguyễn 

Đức Hảo 

NXB Đại 

học Huế 
2017 

1

0 

Vật lý đại 

cương a2 

20 
Giáo trình Vật lý 

đại cương A2 

Võ Văn Ớn (chủ 

biên), Huỳnh Duy 

Nhân, Nguyễn Thị 

Huỳnh Nga, Nguyễn 

Đức Hảo 

NXB Đại 

học Huế 
2017 

1

0 

Thực hành 

vật lý đại 

cương a2 

21 

Kỹ thuật lập trình 

C - Cơ sở và nâng 

cao 

Phạm Văn Ất  

NXB 

Khoa học 

và kỹ 

thuật. 

2016 4 

Cơ sở lập 

trình, kỹ 

thuật lập 

trình, cấu 

trúc dữ liệu 

và giải 

thuật 

22 
Data structure and 

algorithm with C 

Suman 

Halder,Debdutta Pal. 

Alpha 

Science 
2018 1 

Cấu trúc dữ 

liệu và giải 

thuật 
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Internatio

nal Ltd., 

23 
Kiến trúc máy tính 

tiên tiến  

Trần Công Hùng  

NXB 

Thông tin 

và truyền 

thông 

2011 5 

Kiến trúc 

máy tính và 

hợp ngữ 

24 

Giáo trình C++ & 

Lập trình hướng 

đối tượng 

 Phạm Văn Ất chủ 

biên, Lê Trường 

Thông 

Bách khoa 

Hà Nội 
2017 5 

Phương 

pháp lập 

trình hướng 

đối tượng 

25 

Nhập môn cơ sở 

dữ liệu - 

Databases: a 

beginner's guide 

Andrew J. (Andy) 

Oppel  

Trường 

Đại học 

FPT (dịch) 

2016 5 
Cơ sở dữ 

liệu 

26 

Microsoft SQL 

Server 2008 - 

Quản trị cơ sở dữ 

liệu  

Phạm Hữu Khang 

(chủ biên); Phương 

Lan (hiệu đính) 

NXB Lao 

Động – 

Xã Hội 

2009 
1

0 

Hệ quản trị 

cơ sở dữ 

liệu 

27 

Phân tích và thiết 

kế hệ thống thông 

tin 

Ngô Minh Vương chủ 

biên 

Đại học 

Quốc gia 

Tp.HCM 

2018 5 

Phân tích 

thiết kế hệ 

thống thông 

tin 

28 

Giáo trình phân 

tích và thiết kế 

hướng đối tượng 

Trương Ninh Thuận, 

Đặng Đức Hạnh  

Đại học 

quốc gia 

Hà Nội 

2016 5 

Phân tích 

thiết kế hệ 

thống thông 

tin 

29 O’Reilly (2017) 
Joseph Albahari and 

Ben Albahari. 
O’Reilly 2017 1 

Lập trình 

trên 

windows 

30 
Nhập môn HTML 

và CSS 
Nguyễn Quang Hải 

Giáo dục 

Việt Nam 
2014 5 

Thiết kế 

webs 

31 

Tài liệu hướng 

dẫn thực hành 

thiết kế và lập 

trình Web 

Võ Quốc Lương, 

Nguyễn Hữu Vĩnh  

Đại học 

Thủ Dầu 

Một 

2017 1 
Thiết kế 

webs 

32 Toán rời rạc 
Nguyễn Đức Nghĩa, 

Nguyễn Tô Thành 

NXB Đại 

học Quốc 

gia Hà 

Nội 

2009 1 
Lý thuyết 

đồ thị 

33 
Lý thuyết đồ thị 

và ứng dụng 

Nguyễn Tuấn Anh 

(ch. b.), Nguyễn 

Giáo dục 

Việt Nam 
2012 5 

Lý thuyết 

đồ thị 

http://lib.tdmu.edu.vn/search/detail.asp?aID=0&ID=21875
http://lib.tdmu.edu.vn/search/detail.asp?aID=0&ID=21875
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Trường Xuân, Nguyễn 

Văn Ngọc,...[và nh. 

ng. khác] 

34 
Giáo trình Nguyên 

lý Hệ điều hành 
Hồ Đắc Phương 

Giáo dục 

Việt Nam 
2010 3 

Nguyên lý 

hệ điều 

hành 

35 
Operating system 

concepts 

Silberschatz, Galvin, 

Gagne 
Wiley 2018 1 

Nguyên lý 

hệ điều 

hành 

36 
 Nhập môn về kỹ 

thuật 

Phạm Ngọc Tuấn (chủ 

biên) và [nh.ng. khác]. 

Đại học 

Quốc gia 

Tp. Hồ 

Chí Minh 

2014 3 

Nhập môn 

ngành công 

nghệ thông 

tin 

37 

CCNA :Cisco 

certified network 

associate study 

guide Todd Lammle 

San 

Francisco, 

Calif 

:SYBEX 2005 

4 
Mạng máy 

tính 

38 

Giáo trình kỹ 

thuật lập trình C 

:Cơ sở và nâng 

cao 

Phạm Văn Ất, Đỗ Văn 

Tuấn 

Thông tin 

và Truyền 

thông 

2016 4 
Kỹ thuật 

lập trình 

39 
Toán rời rạc Nguyễn Hữu Anh 

Lao động 

xã hội 
2014 1 

Toán rời 

rạc 

40 
C# network 

programming Richard Blum 

San 

Francisco 
2003 1 

Lập trình 

mạng 

41 Computer 

networking 

Stanford H. Rowe, 

Marsha L. Schuh 

Upper 

Saddle 

River, NJ 2005 

6 

Mạng máy 

tính nâng 

cao 

42 
Computer security 

and cryptography Alan G. Konheim Wiley 2007 
1 

Mật mã học 

cơ sở 

43 

Điện toán đám 

mây 

Huỳnh Quyết Thắng; 

Nguyễn Hữu Đức, 

Doãn Trung 

Tùng…và những 

người khác 

Bách khoa 

Hà Nội 

2014 1 
Điện toán 

đám mây 

44 

Điện toán đám 

mây  

Huỳnh Quyết Thắng ; 

Nguyễn Hữu Đức, 

Doãn Trung 

Tùng…và những 

người khác 

Bách khoa 

Hà Nội 

2014 1 

Phân tích 

dữ liệu trên 

điện toán 

đám mây 
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45 

Giáo trình nhập 

môn trí tuệ nhân 

tạo 

Từ Minh Phương 

Thông tin 

và Truyền 

thông 

2016 5 
Trí tuệ 

nhân tạo 

46 Lập trình di động 

trên môi trường 

Android Lê Văn Hạnh 

Trường 

đại học 

Quốc tế 

Hồng 

Bàng 

2014 1 

Phát triển 

ứng dụng di 

động 

47 Machine 

Learning  Tom M. Mitchell 

NY. 

:McGraw-

Hill 

1997 1 Học máy 

48 

Nhập môn Linux 

và phần mềm mã 

nguồn mở Hà Quốc Trung 

Bách khoa 

Hà Nội 

2018 5 
Hệ điều 

hành linux 

49 

Quản lý dự án 

công nghệ thông 

tin 

Lê Văn Phùng, Trần 

Nguyên Hương, Lê 

Hương Giang 

Thông tin 

và Truyền 

thông 

2015 5 

Quản lý dự 

án công 

nghệ thông 

tin 

50 
Quản trị Windows 

Server 2008 

Tô Thanh Hải;  

Phương Lan 

Phương 

Đông 
2009 5 

Quản trị hệ 

thống 

51 

Software 

engineering, 

Alpha Science 

International 

Limited 

G. Jeyakumar, V. 

Subashri, Shriram K 

Vasudevan, Prashant 

R. Nair 

Alpha 

Science 

Internatio

nal Ltd 

2017 1 
Công nghệ 

phần mềm 

52 

Tài liệu hướng 

dẫn thực hành 

Thiết kế và lập 

trình Web 

Nguyễn Hữu Vĩnh, 

Võ Quốc Lương 

Trường 

Đại học 

Thủ Dầu 

Một 

2017 1 
Lập trình 

web 

53 

The Basics of 

Information 

Security:Understa

nding the 

Fundamentals of 

InfoSec in Theory 

and Practice 

Jason Andress, Steven 

Winterfeld Elsevier 

2014 1 

An toàn và 

bảo mật 

thông tin 

54 

Cơ sở và ứng 

dụng internet of 

things 

Phan Văn Ca, Trương 

Quang Phúc 

Đại học 

Quốc gia 

Tp.HCM 

2017 1 

Chuyên đề 

internet of 

thing 
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55 

Dữ liệu lớn 

Viktor Mayer-

Schonberger, Kenneth 

Cukier; Vũ Duy Mẫn Nxb. Trẻ 

2017 3 
Chuyên đề 

dữ liệu lớn 

56 

Fundamentals of 

Relational 

Database 

Management 

Systems 

S. Sumathi, S. 

Esakkirajan Springer 2007 

1 

An toàn 

ứng dụng 

web và csdl 

57 

Getting Started 

with React 

Native:Learn to 

build modern 

native iOS and 

Android 

applications using 

JavaScript and the 

incredible power 

of React 

Ethan Holmes, Tom 

Bray 

Packt 

Publishing 

2015 1 

Phát triển 

ứng dụng di 

động đa 

nền tảng 

58 Giáo trình mạng 

và truyền dữ liệu 

Nguyễn Ngọc Cương, 

Phạm Ngọc Lãng 

Thông tin 

và Truyền 

thông 

204 5 

Công nghệ 

mạng 

không dây 

59 

Giáo trình phân 

tích thiết kế hệ 

thống hướng đối 

tượng bằng UML 
Đoàn Văn Ban, 

Nguyễn Thị Tĩnh 

Đại học sư 

phạm 

2011 5 

Phát triển 

hệ thống 

thông tin 

nhân sự 

tiền lương 

60 

Network Security 

Network Security 

Essentials:Applica

tions and 

Standard  William Stallings 

Prentice 

Hall 

Copyright 

2011 1 
An ninh 

mạng 

61 

Nhập môn Linux 

và phần mềm mã 

nguồn mở 
TS Hà Quốc Trung 

Bách khoa 

Hà Nội 2018 

5 

Phát triển 

phần mềm 

mã nguồn 

mở  

62 

Operating system 

concepts 

A. Silberschatz & 

P.Abraham 

Silberschatz, Peter 

Baer Galvin, Greg 

Gagne.Galvin, John 

Wiley & Sons Wiley 2018 

1 
An toàn hệ 

điều hành 



  
 

60 

63 OpenStack : 

building a cloud 

environment Egle Sigler 

Packt 

Publishing 

2016 

1 

Phát triển 

ứng dụng 

trên điện 

toán đám 

mây 

 

3.2. Danh mục sách chuyên khảo, tạp chí của ngành đào tạo. 

Bảng 3.2 - Danh mục sách chuyên khảo, tạp chí của ngành đào tạo 

T

T 

Tên sách chuyên 

khảo/tạp chí 
Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản số, 

tập, năm 

xuất bản 

S

ố 

b

ả

n 

Sử dụng 

cho học 

phần 

2 

Toán rời rạc - Ứng dụng 

trong tin học 
Kenneth H.Rosen 

NXB 

Thống Kê 
1 

Toán rời 

rạc 

3 

Nhập môn logic học. Phạm Đình Nghiệm. 

Nxb. 

ĐHQG, 

Tp.HCM, 

2007 

1

0 

Tư duy 

biện luận 

ứng dụng 

4 

Hướng dẫn thực hành 

Adobe Dreamwever CS6 
Nguyễn Khải Hoàn 

Giao 

thông vận 

tải, 2011 

3 
Thiết kế 

web 

5 

Giáo trình mạng máy tính 

nâng cao 
Trần Công Hùng  1 

Mạng 

máy tính 

6 

CCNA: Cisco certified 

network associate study 

guide (5th ) 

Todd Lammle 
SYBEX, 

2005 
4 

Mạng 

máy tính 

7 

Quản trị mạng Windows 

Server 2008 (Tập 1,2) 
Ngọc Bích, Tường Thụy 

NXB 

Thông tin 

và Truyền 

thông, 

2012 

5 
Quản trị 

hệ thống 

8 

A Framework for 

Programming and 

Problem Solving 

Kenneth A. Lambert, 

Martin Oshorne, 

Prentice 

Hall, 

2003 

3

0 

Phương 

pháp lập 

trình 

hướng 

đối tượng 

9 

Building Web Services 

with .NET Remoting and 

ASP.NET – Ashish 

Banerjee 

Aravind Corera, Zach 

Greenvoss, Andrew 

owczyk, Christian Nagel, 

Chris Peiris, Thiru 

 5 

Phát triển 

phần 

mềm 

theo 
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 Thangarathinam, Brad 

Maiani. 

hướng 

dịch vụ 

1

0 

Nhập môn Linux và phần 

mềm mã nguồn mở 
TS Hà Quốc Trung 

Từ điển 

Bách 

khoa Hà 

Nội, 2011 

4

0 

Phát triển 

phần 

mềm mã 

nguồn 

mở 

1

1 

Giáo trình Phân tích thiết 

kế hệ thống thông tin 

quản lý 

Phạm Minh Tuấn 
NXB Hà 

Nội, 2005 

1

0 

Phát triển 

hệ thống 

thông tin 

kế toán 

1

2 

Văn kiện Đại hội Đảng 

thời kỳ đổi mới và hội 

nhập (Đại hội 

VI,VII,VIII,IX,X,XI),  

Đảng Cộng sản Việt Nam 

Nxb 

Chính trị 

quốc gia, 

Hà Nội. 

2013 

1

0 

Tư tưởng 

hồ chí 

minh 

1

3 

Toán cao cấp 

Trần Ngọc Hội, Nguyễn 

Chính Thắng, Nguyễn Viết 

Đông 

2009 
1

3 

Toán cao 

cấp a1, 

a2 

1

4 

 The $100 Startup: 

Reinvent The Way You 

Make A Living, Do What 

You Love, And Create A 

New Future,  

Chris Guillebeau 

Crown 

Business, 

2012 

7 

Đổi mới 

sang tạo 

và khởi 

nghiệp 

1

5 

Lý thuyết xác suất và 

thống kê toán 
Hoàng Ngọc Nhậm 

NXB Đại 

học Kinh 

tế TP. 

HCM. 

1

0 

Xác suất 

thống kê 

1

6 

Cryptography: Theory 

and Practice - 

Chapman 

DOUGLAS ROBERT 

STINTON 

Hall/CRC

, 2006. 
6 

An toàn 

và bảo 

mật 

thông tin 

1

7 

Big Data Made Easy - A 

Working Guide to the 

Complete 

Hadoop Toolset 

Michael Frampton 
Apress, 

2014 

1

0 

Chuyên 

đề Dữ 

liệu lớn 

1

8 

Cấu trúc dữ liệu và thuật 

toán 
Trần Thông Quế. 

Thông tin 

và Truyền 

thông 

5 

Cấu trúc 

dữ liệu 

và giải 

thuật 
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1

9 

Nhập môn cơ sở dữ liệu 

quan hệ  
Lê Tiến Vương 

NXB 

Thống 

Kê, 2009 

4 
Cơ sở dữ 

liệu 

2

0 

C++ An Introduction to 

Computing, 3rd-Edition 
Larry Nyhoff, 

Joel 

Adams 

&amp 

7 
Cơ sở lập 

trình 

2

1 

 Architecting the Cloud - 

Design Decisions for 

Cloud Computing 

Service Models 

Michael J. Kavis 
Wiley, 

2014 

1

2 

Điện toán 

đám mây 

2

2 

UNIX Operating System 

– The  Development 

Tutorial via UNIX Kernel 

Services. 

Yukun Liu, Yong Yue, 

Liwei Guo 

Springer, 

2011 

1

3 

Đồ án 

chuyên 

ngành 

2

3 

Giáo trình phân tích thiết 

kế phần mềm 

Đỗ Văn Uy-Nguyễn Ngọc 

Bình, 

 

Đại học 

Bách 

Khoa Hà 

Nội, 2001 

1

5 

Hệ Điều 

Hành 

Unix - 

Linux 

2

4 

 Agile ERP 

 

Gerard Meszaros, Janice 

Aston 
2007 

1

0 

Hệ kế 

hoạch 

nguồn 

lực 

doanh 

nghiệp 

2

5 

Bài giảng Hệ Quản Trị 

Cơ Sở Dữ Liệu 

 

 

Trường 

Đại học 

Hàng Hải 

Việt 

Nam, 

2011 

7 

Hệ quản 

trị cơ sở 

dữ liệu 

2

6 

Beginning Arduino 

Programming 
Brian Evans 

Technolo

gy in 

AcTion, 

1

2 

Chuyên 

đề 

internet 

of things 

2

7 

Discovering Knowledge 

in Data – An Introduction 

to Data Mining 

Daniel T. Larose 

Wiley & 

Sons, 

2005 

1

2 

Khai phá 

dữ liệu 

trên điện 

toán đám 

mây 

2

8 

 The C programming 

language 

Brian W. Kernighan, 

Dennis M. Ritchie 

Prentice 

Hall 
5 

Kỹ thuật 

lập trình 
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Internatio

nal 

Editions, 

1997 

2

9 

The java programming 

language (Vol. 2) 

Arnold, K., Gosling, J., 

Holmes, D., &amp; 

Holmes, D. 

Reading: 

Addison-

wesley, 

2000 

3 

Lập trình 

java  

3

0 

Kỹ thuật xây dựng ứng 

dụng ASP.net 
Nguyễn Văn Lân 

Lao động 

xã hội, 

2008 

5 
Lập trình 

web 

3

1 

Computer Networks, 

Fourth Edition 
Andrew S. Tanenbeau 

Prentice 

Hall Inc, 

2003 

6 
Mạng 

máy tính 

3

2 

 Operating System 

Concepts 
Silberschatz, Galvin, Gagne 

John 

Wiley & 

Sons, 

2013 

4 
Nguyên 

lý hệ 

điều hành 

3

3 

Exploring Engineering: 

An Introduction to 

Engineering and Design 

Philip K., Robert B., 

William K., George W. 

Second 

edition 

Elsevier, 

2010 

5 Nhập 

môn 

ngành 

công 

nghệ 

thông tin 

3

4 

Phân tích thiết kế hệ 

thống hướng đối tượng 

bằng UML  

Phạm Nguyễn Cương- Hồ 

Tường Vinh 

KHTN-

TP HCM, 

2015 

1

2 

Phân tích 

thiết và 

kế hệ 

thống 

thông tin 

 

B - Chương trình đào tạo 

Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ thông tin được xây dựng dựa 

trên kết quả khảo sát nhu cầu nhân lực ngành Công nghệ thông tin của tỉnh Bình Dương 

nói riêng và vùng kinh tế Đông Nam Bộ nói chung. Chương trình đào tạo có sự tham khảo 

với các chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học Công nghệ 

thông tin Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Khoa học tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh và 

tham khảo tài liệu phát triển chương trình đào tạo nhóm ngành Công nghệ thông tin của tổ 

chức ACM (Association for Computing Machinery). Hơn nữa, chương trình đào tạo ngành 

Công nghệ thông tin được xây dựng bởi các chuyên gia đầu ngành của Nhà trường, tham 

khảo ý kiến từ các chuyên gia và giảng viên dự kiến sẽ tham gia giảng dạy cho chương 

trình.  
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Chương trình đào tạo bao gồm 150 tín chỉ (không tính các học phần Giáo dục thể chất 

(GDTC), Giáo dục quốc phòng (GDQP) và Ngoại ngữ) được đào tạo trong thời gian 9 học 

kỳ. Chương trình được hoàn thiện và góp ý bởi các chuyên gia đang công tác tại các doanh 

nghiệp về Công nghệ thông tin khu vực Bình Dương, TpHCM và các tỉnh lân cận. 

Với sự hỗ trợ từ các chuyên gia từ nhiều phía liên quan như đã nêu trên, cấu trúc 

chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Công nghệ thông tin như sau: 

 

Trình 

độ đào 

tạo 

Thời 

gian 

đào 

tạo 

Khối 

lượng 

kiến thức 

toàn khóa 

(Tín chỉ) 

Kiến thức 

giáo dục 

đại cương 

(Tín chỉ) 

Kiến thức giáo dục chuyên ngành 

117 

Kiến 

thức cơ 

sở ngành 

(Tín chỉ) 

Kiến thức 

chuyên 

ngành 

(Tín chỉ) 

Thực tập 

doanh 

nghiệp 

(Tín chỉ) 

Báo cáo 

tốt 

nghiệp 

(Tín chỉ) 

Đại 

học 

9 học 

kỳ 
150 33  55 38 14 10 

 

C- Kế hoạch tuyển sinh: 

1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT. 

2. Kế hoạch tuyển sinh 3 năm đầu: 150 sinh viên. 

 

Cụ thể đối tượng và kế hoạch tuyển sinh năm 2020 như sau: 

 

STT 

 

Ngành học 

 

Mã 

ngành  

 

Phương thức xét tuyển 

Kế hoạch 

tuyển 

sinh  

(Số 

SV/năm) 

1.  Công nghệ thông tin 7480201 

Phương thức 1: Xét tuyển 

dựa vào kết quả kỳ thi THPT 

quốc gia năm 2020. Theo 

quy định của Bộ GD&DT. 

Phương thức 2: Xét tuyển 

dựa vào kết quả kỳ thi đánh 

giá năng lực do Đại học 

Quốc gia TP.Hồ Chí Minh tổ 

chức năm 2020. 

Phương thức 3: Xet tuyển 

thẳng học sinh giỏi năm lớp 

12 của các trường THPT 

trong cả nước và tuyển thẳng 

50 
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theo Quy chế tuyển sinh hiện 

hành của bộ GD&ĐT. 

Phương thức 4: Xét học bạ. 

 Tổng   50 

 

 

D - Ý kiến của Hội đồng khoa học và Đào tạo 

(Có Biên bản và Quyết nghị kèm theo) 

III. Đề nghị và cam kết thực hiện 

1. Địa chỉ website đăng thông tin 3 công khai, chuẩn đầu ra, các quy định của cơ sở 

đào tạo liên quan đến hoạt động tổ chức đào tạo và nghiên cứu khoa học.  

2. Đề nghị của cơ sở đào tạo 

3. Cam kết triển khai thực hiện. 

 

 

Nơi nhận: KT. HIỆU TRƯỞNG 

- Như trên; PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- CTHĐT và các PHT; 

- Lưu: VT, P.ĐTĐH.  

 

 

 TS. Ngô Hồng Điệp 
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DANH SÁCH LÝ LỊCH KHOA HỌC 

CỦA ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN3 

 

 
3 Phụ lục IV (Kèm theo Thông tư số: 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo) 
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UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

  

 

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐIỀU KIỆN MỞ NGÀNH4 

Tên ngành: Công nghệ thông tin  

Mã số: 7480201 

 

TT Điều kiện mở ngành Điều kiện thực tế của cơ sở đào tạo 
Ghi 

chú 

1 

Sự cần thiết phải mở 

ngành 

1.1 Phân tích, đánh giá 

sự phù hợp với quy 

hoạch phát triển nguồn 

nhân lực của địa 

phương, vùng, quốc gia 

Phù hợp với quy hoạch phát triển nguồn nhân lực 

của địa phương, vùng, quốc gia vì là Tỉnh thuộc 

vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 

 

1.2. Sự phù hợp với 

Danh mục đào tạo cấp 

IV trình độ đại học hiện 

hành 

Phù hợp với Danh mục đào tạo cấp IV   

1.3. Thuyết minh về 

ngành đăng ký đào tạo 

không nằm trong Danh 

mục đào tạo (nếu có) 

Đạt  

1.4. Kế hoạch phát triển 

trường (Quyết nghị của 

Hội đồng trường/Hội 

đồng quản trị thông qua 

việc mở ngành đăng ký 

đào tạo). 

Phù hợp với kế hoạch phát triển của Trường là 

đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực. 
 

1.5. Quyết định phân 

công đơn vị chủ trì xây 

dựng đề án đăng ký mở 

ngành đào tạo 

  

2 

Đội ngũ giảng viên  

 Tổng số giảng viên cơ 

hữu và tỷ lệ % giảng 

 

Tỉ lệ 100% giảng viên cơ hữu tham gia thực hiện 

chương trình đào tạo. 

 

 
4 Phụ lục V (Kèm theo Thông tư số: 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo) 
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viên cơ hữu tham gia 

thực hiện chương trình 

đào tạo. 

 

 Giảng viên cơ hữu  

Tổng số thạc sỹ cùng 

ngành, ngành gần: 

Số tiến sỹ cùng ngành: 

Số thạc sỹ cùng ngành: 

2.3. Lý lịch khoa học 

của các giảng viên cơ 

hữu là điều kiện mở 

ngành đào tạo 

 

Giảng viên cơ hữu:10 

Số tiến sỹ cùng ngành:2 

Số thạc sỹ cùng ngành:8 

-NCS gần ngành:  

2.3. Lý lịch khoa học của các giảng viên cơ hữu 

là điều kiện mở ngành đào tạo: 10 

 

 

 

2.4. Giảng viên thỉnh 

giảng 

2.4. Giảng viên thỉnh giảng: 0 

 
 

2.5. Các minh chứng 

về đội ngũ giảng viên 

cơ hữu đối với ngành 

đăng ký đào tạo chưa 

có trong Danh mục đào 

tạo (nếu có).  

 

  

3 

Cơ sở vật chất 

3.1. Phòng học, phòng 

thí nghiệm, xưởng thực 

hành, cơ sở sản xuất 

thử nghiệm  

3.2. Thư viện, thư viện 

điện tử  

3.3. Hoạt động Website 

của cơ sở đào tạo 

3.1. Phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực 

hành, cơ sở sản xuất thử nghiệm: Đủ dụng cụ, cơ 

sở vật chất thuận lợi cho sinh ngành Công nghệ 

thông tin.  

3.2. Thư viện, thư viện điện tử: Phong phú và 

nhiều nguồn truy cập thư viện điện tử. 

3.3. Hoạt động Website của cơ sở đào tạo: 

Thường xuyên đăng tải thông tin hữu ích về 

ngành 

Website trường: https://tdmu.edu.vn/  

Website khoa Kỹ thuật công nghệ 

https://et.tdmu.edu.vn/ 

 

4 

Chương trình đào tạo 

4.1. Tóm tắt chương 

trình đào tạo 

4.2. Quyết định ban 

hành chương trình đào 

tạo 

4.3. Kế hoạch tổ chức 

đào tạo  

4.1. Tóm tắt chương trình đào tạo: Tổng quan về 

mục tiêu đào tạo và vị trí việc làm sau khi tốt 

nghiệp. Chương trình cân đối 9 học kỳ. Xây dựng 

Chương trình theo chuẩn kiểm định của Bộ giáo 

dục và đào tạo. Xây dựng chương trình theo vị trí 

việc làm phù hợp yêu cầu xã hội. 

4.2. Quyết định ban hành chương trình đào tạo: 

Thực hiện đúng theo quyết định.  

 

https://tdmu.edu.vn/
https://et.tdmu.edu.vn/
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 4.3. Kế hoạch tổ chức đào tạo: Đào tạo hệ Kỹ sư 

4.5 năm, 9 học kỳ, đào tạo theo hệ tín chỉ.  

 

 

 

 

5 

Thẩm định chương 

trình đào tạo và điều 

kiện đảm bảo chất 

lượng 

5.1. Quyết định thành 

lập Hội đồng thẩm 

định 

 

5.1. Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định: 

Có đầy đủ 
 

5.2. Biên bản Hội đồng 

thẩm định 

 

5.2. Biên bản Hội đồng thẩm định: Biên bản góp 

ý và thống nhất đủ điều kiện mở ngành của hội 

đồng thẩm định.  

 

5.3. Giải trình của cơ 

sở đào tạo theo góp ý 

của Hội đồng thẩm 

định (nếu có) 

  

  

 Bình Dương, ngày       tháng        năm 2020 

 KT. HIỆU TRƯỞNG 

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

  

 

 

 

 

 TS Ngô Hồng Điệp 
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PHIẾU KHẢO SÁT NHU CẦU NHÂN LỰC 

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 
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UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DÀU MỘT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ 

CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO 

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

MÃ NGÀNH 7480201 

  

Hôm nay, vào lúc 8h ngày 20 tháng 02 năm 2020, tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, 

Hội đồng thẩm định định Chương trình đào tạo trình độ đại học, ngành Công nghệ thông 

tin  - Mã ngành 7480201 của Trường Đại học Thủ Dầu Một đã họp, cụ thể như sau: 

I. Thành phần Hội đồng thẩm định 

1. TS. Bùi Thanh Hùng  - Chủ tịch hội đồng 

2. PGS.TS.Võ Thị Lưu Phương - Phản biện 1 

3. TS. Huỳnh Trọng Thưa  - Phản biện 2 

4. ThS. Huỳnh Anh Tuấn  - Ủy viên 

5. ThS. Nguyễn Đình Thọ  - Thư ký 

II. Nội dung  

1. Đại diện nhóm biên soạn báo cáo về quá trình xây dựng và nội dung chương trình 

đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ thông tin  - Mã ngành 7480201 

2. Ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định 

 - Các phản biện đọc nhận xét  

 - Hội đồng và những người tham dự nêu câu hỏi 

3. Nhóm biên soạn trả lời các câu hỏi đã được nêu  

4. Hội đồng thẩm định họp riêng thảo luận, bầu ban kiểm phiếu, bỏ phiếu kín. 

5. Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả 

- Số phiếu đánh giá phát ra:  05              Thu về: 05 

- Phiếu hợp lệ: 05     Phiếu không hợp lệ: 0 

- Số phiếu đánh giá đạt yêu cầu: 05,  Không đạt yêu cầu: 0 

6. Kết luận của Hội đồng thẩm định 

Sau khi thảo luận, hội đồng kết luận như sau 



  
 

158 

T

T 
Nội dung thẩm định Nhận xét của thành viên 

Kết luận 

(đạt hay 

không 

đạt) 

1 
Căn cứ để xây dựng chương 

trình đào tạo 

Phù hợp với nhu cầu nhân lực địa 

phương và khu vực phía đang thực 

sự rất cần và thiếu. 

Đạt 

2 
Mục tiêu của chương trình 

đào tạo 

Cụ thể, rõ ràng từng tiêu chí, đảm 

bảo được chuẩn đầu ra của chương 

trình và vị trí việc làm cho người 

học như mong đợi. 

Đạt 

3 

Cấu trúc chương trình đào 

tạo (cần làm rõ): 

- Sự hợp lý của các học phần 

trong CTĐT, trong việc sắp 

xếp các khối kiến thức; 

- Thời lượng của từng học 

phần; 

-Các học phần được sắp xếp đúng 

trình tự chuyên môn từ cơ bản đến 

nâng cao, từ chuyên môn ngành và 

liên ngành song song bỗ trợ nhau 

để đạt chuẩn đầu ra như mong đợi. 

-Thời lượng từng học phần đúng 

theo quy định và phù hợp với nội 

dung bên trong. 

Đạt 

4 
Thời lượng của chương trình 

đào tạo 

Thời lượng của chương trình đào 

tạo: 4,5 năm phù hợp với kết cấu 

chương trình và bảo đảm đạt đúng 

mục tiêu đào tạo. 

Đạt 

5 

Nội dung của chương trình 

đào tạo (đáp ứng mục tiêu, 

phù hợp trình độ đào tạo, 

đảm bảo tính hiện đại, tính 

hội nhập và phù hợp với yêu 

cầu phát triên kinh tế – xã hội 

của đất nước và tỉnh Bình 

Dương) 

- Nội dung chương trình đào tạo 

đáp ứng được mục tiêu và chuẩn 

đầu ra mong đợi. 

- Có các học phần liên ngành đảm 

bảo tính hiện đại, tính hội nhập và 

phù hợp với yêu cầu phát triên 

kinh tế – xã hội của đất nước, của 

khu vực Đông Nam Bộ nói chung 

và tỉnh Bình Dương nói riêng. 

Đạt 

Góp ý khác: Đề nghị điều chỉnh, bổ sung theo nhận xét của các thành viên Hội đồng.  

100% các thành viên Hội đồng thẩm định đồng ý thông qua Chương trình 

Phiên họp kết thúc vào hồi: 11h 30, ngày 20  tháng 02 năm 2020 

Thư ký hội đồng 

(Đã ký) 

ThS. Nguyễn Đình Thọ 

Chủ tịch hội đồng 

                          (Đã ký) 

TS. Bùi Thanh Hùng 
 


